
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 

Số:        /QĐ-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Văn hóa,  

Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 

 

 GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 26/5/22022 của UBND 

tỉnh Đắk Nông, Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Thông báo số 170 /TB-STC ngày 17/10/2022 của Sở Tài chính về 
việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021; 

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và 

Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./        

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Sở Tài chính (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- CĐCS Sở VHTTDL; 

- Trang TTĐT Sở;                                                                                    
- Lưu: VT, KHTC;  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quang 

 

 

 

 

 

 



PHỤC LỤC 1 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2021 

  (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng    năm 2022 của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

A B C D 1 2 

  TÀI SẢN         

I Tiền  1   1.267.852.326 1.541.525.363 

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5   0 0 

III Các khoản phải thu  10   84.536.000 137.003.120 

1 Phải thu khách hàng  11   0 0 

2 Trả trước cho người bán 12   0 0 

3 Phải thu nội bộ 13   0 0 

4 Các khoản phải thu khác 14   84.536.000 137.003.120 

IV Hàng tồn kho 20   0 0 

V Đầu tư tài chính dài hạn 25   0 0 

VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30   52.726.688.620 37.262.755.124 

1 Tài sản cố định hữu hình 31   52.278.363.162 36.982.855.124 

  - Nguyên giá 32   118.393.522.069 85.546.044.836 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 33   -66.115.158.907 -48.563.189.712 

2 Tài sản cố định vô hình 35   448.325.458 279.900.000 

  - Nguyên giá 36   547.741.250 324.750.000 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 37   -99.415.792 -44.850.000 

VII Xây dựng cơ bản dở dang 40   1.049.881.000 1.087.235.000 

VIII Tài sản khác 45   0 0 

IX 
Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT 

khác 
46   0 0 

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50   55.128.957.946 40.028.518.607 

  NGUỒN VỐN         

I  Nợ phải trả 60   54.660.674.717 39.378.714.622 

1 Phải trả nhà cung cấp 61   882.749.562 885.151.547 

2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62   0 0 

3 Phải trả nội bộ 63   0 0 

4 Phải trả nợ vay 64   0 0 

5 Tạm thu 65   55.000.000 65.471.296 

6 Các quỹ đặc thù  66   0 0 

7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67   53.705.270.620 38.304.525.124 

8 Nợ phải trả khác 68   17.654.535 123.566.655 

II Tài sản thuần 70   468.283.229 649.803.985 

1 Nguồn vốn kinh doanh 71   0 0 

2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72   7.694.329 7.527.604 

3 Các quỹ  73   443.439.700 625.238.331 

4 Tài sản thuần khác 74   17.149.200 17.038.050 

5 
Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT 

khác 
75   0 0 

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80   55.128.957.946 40.028.518.607 

 

 

 



PHỤC LỤC 1.1 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG SỞ NĂM 2021 

  (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng    năm 2022 của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

A B C D 1 2 

  TÀI SẢN         

I Tiền  1   1.138.945.920 1.302.109.866 

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5       

III Các khoản phải thu  10   84.536.000 137.003.120 

1 Phải thu khách hàng  11       

2 Trả trước cho người bán 12       

3 Phải thu nội bộ 13       

4 Các khoản phải thu khác 14   84.536.000 137.003.120 

IV Hàng tồn kho 20       

V Đầu tư tài chính dài hạn 25       

VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30   41.305.188.828 25.289.561.840 

1 Tài sản cố định hữu hình 31   41.074.563.370 25.225.961.840 

  - Nguyên giá 32   94.733.138.090 60.308.000.081 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 33   -53.658.574.720 -35.082.038.241 

2 Tài sản cố định vô hình 35   230.625.458 63.600.000 

  - Nguyên giá 36   287.491.250 82.500.000 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 37   -56.865.792 -18.900.000 

VII Xây dựng cơ bản dở dang 40   1.049.881.000 1.087.235.000 

VIII Tài sản khác 45       

IX 
Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT 

khác 
46       

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50   43.578.551.748 27.815.909.826 

  NGUỒN VỐN         

I  Nợ phải trả 60   43.239.174.835 27.403.121.248 

1 Phải trả nhà cung cấp 61   882.749.562 885.151.547 

2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62       

3 Phải trả nội bộ 63       

4 Phải trả nợ vay 64       

5 Tạm thu 65   55.000.000 63.071.296 

6 Các quỹ đặc thù  66       

7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67   42.283.770.828 26.331.331.840 

8 Nợ phải trả khác 68   17.654.445 123.566.565 

II Tài sản thuần 70   339.376.913 412.788.578 

1 Nguồn vốn kinh doanh 71       

2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72   5.397.722 5.230.997 

3 Các quỹ  73   328.529.991 402.219.531 

4 Tài sản thuần khác 74   5.449.200 5.338.050 

5 
Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT 

khác 
75       

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80   43.578.551.748 27.815.909.826 

 

 

 



PHỤC LỤC 1.2 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THƯ VIỆN TỈNH NĂM 2021 

 

  (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng    năm 2022 của 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông) 

 

 

Đơn vị tính: Đồng 

 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Số cuối 

năm 
Số đầu năm 

 

A B C D 1 2 

 

  TÀI SẢN         

 

I Tiền  1   2.306.448 2.306.448 

 

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5       

 

III Các khoản phải thu  10   0 0 

 

1 Phải thu khách hàng  11       

 

2 Trả trước cho người bán 12       

 

3 Phải thu nội bộ 13       

 

4 Các khoản phải thu khác 14       

 

IV Hàng tồn kho 20       

 

V Đầu tư tài chính dài hạn 25       

 

VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30   437.400.000 561.559.375 

 

1 Tài sản cố định hữu hình 31   409.600.000 539.359.375 

 

  - Nguyên giá 32   699.039.324 1.682.900.550 

 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 33   -289.439.324 -1.143.541.175 

 

2 Tài sản cố định vô hình 35   27.800.000 22.200.000 

 

  - Nguyên giá 36   43.000.000 34.000.000 

 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 37   -15.200.000 -11.800.000 

 

VII Xây dựng cơ bản dở dang 40       

 

VIII Tài sản khác 45       

 

IX 
Tài sản thuần của đơn vị thực hiện 

CĐKT khác 
46       

 

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50   439.706.448 563.865.823 

 

  NGUỒN VỐN         

 

I  Nợ phải trả 60   437.400.000 561.559.375 

 

1 Phải trả nhà cung cấp 61       

 

2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62       

 

3 Phải trả nội bộ 63       

 

4 Phải trả nợ vay 64       

 

5 Tạm thu 65       

 

6 Các quỹ đặc thù  66       

 

7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67   437.400.000 561.559.375 

 

8 Nợ phải trả khác 68       

 

II Tài sản thuần 70   2.306.448 2.306.448 

 

1 Nguồn vốn kinh doanh 71       

 

2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72       

 

3 Các quỹ  73   2.306.448 2.306.448 

 

4 Tài sản thuần khác 74       

 

5 
Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT 

khác 
75       

 

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80   439.706.448 563.865.823 

 

 



PHỤC LỤC 1.3 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH BẢO TÀNG TỈNH NĂM 2021 

  (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng    năm 2022 của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

A B C D 1 2 

  TÀI SẢN         

I Tiền  1       

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5       

III Các khoản phải thu  10   0 0 

1 Phải thu khách hàng  11       

2 Trả trước cho người bán 12       

3 Phải thu nội bộ 13       

4 Các khoản phải thu khác 14       

IV Hàng tồn kho 20       

V Đầu tư tài chính dài hạn 25       

VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30   7.730.534.450 7.316.818.575 

1 Tài sản cố định hữu hình 31   7.693.534.450 7.279.818.575 

  - Nguyên giá 32   8.224.568.000 7.779.138.000 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 33   -531.033.550 -499.319.425 

2 Tài sản cố định vô hình 35   37.000.000 37.000.000 

  - Nguyên giá 36   37.000.000 37.000.000 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 37       

VII Xây dựng cơ bản dở dang 40       

VIII Tài sản khác 45       

IX 
Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT 

khác 
46       

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50   7.730.534.450 7.316.818.575 

  NGUỒN VỐN         

I  Nợ phải trả 60   7.730.534.450 7.316.818.575 

1 Phải trả nhà cung cấp 61       

2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62       

3 Phải trả nội bộ 63       

4 Phải trả nợ vay 64       

5 Tạm thu 65       

6 Các quỹ đặc thù  66       

7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67   7.730.534.450 7.316.818.575 

8 Nợ phải trả khác 68       

II Tài sản thuần 70   0 0 

1 Nguồn vốn kinh doanh 71       

2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72       

3 Các quỹ  73       

4 Tài sản thuần khác 74       

5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75       

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80   7.730.534.450 7.316.818.575 

 

 

 



PHỤC LỤC 1.4 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRUNG TÂM VĂN HOÁ - ĐIỆN ẢNH TỈNH 

NĂM 2021 

  (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng    năm 2022 của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

A B C D 1 2 

  TÀI SẢN         

I Tiền  1   97.521.351 5.661.556 

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5       

III Các khoản phải thu  10   0 0 

1 Phải thu khách hàng  11       

2 Trả trước cho người bán 12       

3 Phải thu nội bộ 13       

4 Các khoản phải thu khác 14       

IV Hàng tồn kho 20       

V Đầu tư tài chính dài hạn 25       

VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30   685.550.068 1.005.702.284 

1 Tài sản cố định hữu hình 31   611.250.068 940.402.284 

  - Nguyên giá 32   5.492.676.105 5.880.807.655 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 33   -4.881.426.037 -4.940.405.371 

2 Tài sản cố định vô hình 35   74.300.000 65.300.000 

  - Nguyên giá 36   85.150.000 76.150.000 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 37   -10.850.000 -10.850.000 

VII Xây dựng cơ bản dở dang 40       

VIII Tài sản khác 45       

IX 
Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT 

khác 
46       

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50   783.071.419 1.011.363.840 

  NGUỒN VỐN         

I  Nợ phải trả 60   685.550.068 1.008.102.284 

1 Phải trả nhà cung cấp 61       

2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62       

3 Phải trả nội bộ 63       

4 Phải trả nợ vay 64       

5 Tạm thu 65     2.400.000 

6 Các quỹ đặc thù  66       

7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67   685.550.068 1.005.702.284 

8 Nợ phải trả khác 68       

II Tài sản thuần 70   97.521.351 3.261.556 

1 Nguồn vốn kinh doanh 71       

2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72       

3 Các quỹ  73   97.521.351 3.261.556 

4 Tài sản thuần khác 74       

5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75       

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80   783.071.419 1.011.363.840 

 

 



PHỤC LỤC 1.5 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU 

THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH NĂM 2021 

  (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng    năm 2022 của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

A B C D 1 2 

  TÀI SẢN         

I Tiền  1   18.604.197 22.104.197 

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5       

III Các khoản phải thu  10   0 0 

1 Phải thu khách hàng  11       

2 Trả trước cho người bán 12       

3 Phải thu nội bộ 13       

4 Các khoản phải thu khác 14       

IV Hàng tồn kho 20       

V Đầu tư tài chính dài hạn 25       

VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30   793.575.500 1.267.011.500 

1 Tài sản cố định hữu hình 31   763.725.500 1.223.961.500 

  - Nguyên giá 32   3.181.642.750 4.224.940.750 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 33   -2.417.917.250 -3.000.979.250 

2 Tài sản cố định vô hình 35   29.850.000 43.050.000 

  - Nguyên giá 36   46.350.000 46.350.000 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 37   -16.500.000 -3.300.000 

VII Xây dựng cơ bản dở dang 40       

VIII Tài sản khác 45       

IX 
Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT 

khác 
46       

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50   812.179.697 1.289.115.697 

  NGUỒN VỐN         

I  Nợ phải trả 60   793.575.500 1.267.011.500 

1 Phải trả nhà cung cấp 61       

2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62       

3 Phải trả nội bộ 63       

4 Phải trả nợ vay 64       

5 Tạm thu 65       

6 Các quỹ đặc thù  66       

7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67   793.575.500 1.267.011.500 

8 Nợ phải trả khác 68       

II Tài sản thuần 70   18.604.197 22.104.197 

1 Nguồn vốn kinh doanh 71       

2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72   2.296.607 2.296.607 

3 Các quỹ  73   4.607.590 8.107.590 

4 Tài sản thuần khác 74   11.700.000 11.700.000 

5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75       

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80   812.179.697 1.289.115.697 

 

 



PHỤC LỤC 1.6 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐOÀN CA MÚA NHẠC DÂN TỘC TỈNH 

NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng    năm 2022 của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Số cuối 

năm 
Số đầu năm 

A B C D 1 2 

  TÀI SẢN         

I Tiền  1   10.474.410 209.343.296 

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5       

III Các khoản phải thu  10   0 0 

1 Phải thu khách hàng  11       

2 Trả trước cho người bán 12       

3 Phải thu nội bộ 13       

4 Các khoản phải thu khác 14       

IV Hàng tồn kho 20       

V Đầu tư tài chính dài hạn 25       

VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30   1.774.439.774 1.822.101.550 

1 Tài sản cố định hữu hình 31   1.725.689.774 1.773.351.550 

  - Nguyên giá 32   6.062.457.800 5.670.257.800 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 33   
-

4.336.768.026 
-3.896.906.250 

2 Tài sản cố định vô hình 35   48.750.000 48.750.000 

  - Nguyên giá 36   48.750.000 48.750.000 

  - Khấu hao và hao mòn lũy kế 37       

VII Xây dựng cơ bản dở dang 40       

VIII Tài sản khác 45       

IX 
Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT 

khác 
46       

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50   1.784.914.184 2.031.444.846 

  NGUỒN VỐN         

I  Nợ phải trả 60   1.774.439.864 1.822.101.640 

1 Phải trả nhà cung cấp 61       

2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62       

3 Phải trả nội bộ 63       

4 Phải trả nợ vay 64       

5 Tạm thu 65       

6 Các quỹ đặc thù  66       

7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67   1.774.439.774 1.822.101.550 

8 Nợ phải trả khác 68   90 90 

II Tài sản thuần 70   10.474.320 209.343.206 

1 Nguồn vốn kinh doanh 71       

2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72       

3 Các quỹ  73   10.474.320 209.343.206 

4 Tài sản thuần khác 74       

5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75       

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80   1.784.914.184 2.031.444.846 

 

 



PHỤ LỤC 2 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP NĂM 2021 

(Bang hành kèm theo quyết định số     /QĐ-SVHTTDL ngày     tháng      năm 2022 của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

                        

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Năm nay Năm trước 

A B C D 1 2 

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp         

1 Doanh thu  1   35.163.180.037 37.193.643.954 

  a. Từ NSNN  2   35.111.702.162 37.134.214.579 

  b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài  3   51.200.000 51.200.000 

  c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại   4   277.875 8.229.375 

2 Chi phí  5   34.874.171.619 36.727.199.647 

  a. Chi phí hoạt động  6   34.822.971.619 36.675.504.647 

  
b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước 

ngoài 
7   51.200.000 51.200.000 

  c. Chi phí hoạt động thu phí 8   0 495.000 

3 Thặng dư/thâm hụt  9   289.008.418 466.444.307 

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ           

1 Doanh thu  10   0 0 

2 Chi phí 11   0 0 

3 Thặng dư/thâm hụt  12   0 0 

III Hoạt động tài chính          

1 Doanh thu  20   0 0 

2 Chi phí 21   0 0 

3 Thặng dư/thâm hụt  22   0 0 

IV Hoạt động khác          

1 Thu nhập khác  30   0 0 

2 Chi phí khác  31   0 0 

3 Thặng dư/thâm hụt  32   0 0 

V Chi phí thuế TNDN 40   0 0 

VI 
Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị 

thực hiện CĐKT khác 
45   0 0 

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm  50   289.008.418 466.444.307 

1 
Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị 

hành chính  
51   0 0 

2 Phân phối cho các quỹ  52   288.730.543 458.709.932 

3 Kinh phí cải cách tiền lương  53   111.150 14.991.750 

4 Phân phối khác 54   0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2.1 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG SỞ NĂM 2021 

(Bang hành kèm theo quyết định số     /QĐ-SVHTTDL ngày     tháng      năm 2022 của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Năm nay Năm trước 

A B C D 1 2 

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp         

1 Doanh thu  1   14.006.058.710 12.663.269.077 

  a. Từ NSNN  2   14.005.780.835 12.655.039.702 

  b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài  3       

  c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại   4   277.875 8.229.375 

2 Chi phí  5   13.941.478.375 12.573.473.126 

  a. Chi phí hoạt động  6   13.941.478.375 12.572.978.126 

  b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7       

  c. Chi phí hoạt động thu phí 8     495.000 

3 Thặng dư/thâm hụt  9   64.580.335 89.795.951 

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ           

1 Doanh thu  10       

2 Chi phí 11       

3 Thặng dư/thâm hụt  12   0 0 

III Hoạt động tài chính          

1 Doanh thu  20       

2 Chi phí 21       

3 Thặng dư/thâm hụt  22   0 0 

IV Hoạt động khác          

1 Thu nhập khác  30       

2 Chi phí khác  31       

3 Thặng dư/thâm hụt  32   0 0 

V Chi phí thuế TNDN 40       

VI 
Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực 

hiện CĐKT khác 
45       

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm  50   64.580.335 89.795.951 

1 
Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành 

chính  
51       

2 Phân phối cho các quỹ  52   64.302.460 82.061.576 

3 Kinh phí cải cách tiền lương  53   111.150 3.291.750 

4 Phân phối khác 54       

 



PHỤ LỤC 2.2 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TỈNH NĂM 2021 

(Bang hành kèm theo quyết định số     /QĐ-SVHTTDL ngày     tháng      năm 2022 của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Năm nay Năm trước 

A B C D 1 2 

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp         

1 Doanh thu  1   2.272.659.375 2.766.968.617 

  a. Từ NSNN  2   2.221.459.375 2.715.768.617 

  b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài  3   51.200.000 51.200.000 

  c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại   4       

2 Chi phí  5   2.272.659.375 2.678.951.417 

  a. Chi phí hoạt động  6   2.221.459.375 2.627.751.417 

  b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7   51.200.000 51.200.000 

  c. Chi phí hoạt động thu phí 8       

3 Thặng dư/thâm hụt  9   0 88.017.200 

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ           

1 Doanh thu  10       

2 Chi phí 11       

3 Thặng dư/thâm hụt  12   0 0 

III Hoạt động tài chính          

1 Doanh thu  20       

2 Chi phí 21       

3 Thặng dư/thâm hụt  22   0 0 

IV Hoạt động khác          

1 Thu nhập khác  30       

2 Chi phí khác  31       

3 Thặng dư/thâm hụt  32   0 0 

V Chi phí thuế TNDN 40       

VI 
Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực 

hiện CĐKT khác 
45       

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm  50   0 88.017.200 

1 
Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành 

chính  
51       

2 Phân phối cho các quỹ  52     88.017.200 

3 Kinh phí cải cách tiền lương  53       

4 Phân phối khác 54       

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2.3 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO TÀNG TỈNH NĂM 2021 

(Bang hành kèm theo quyết định số     /QĐ-SVHTTDL ngày     tháng      năm 2022 của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Năm nay Năm trước 

A B C D 1 2 

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp         

1 Doanh thu  1   2.245.284.125 2.376.251.625 

  a. Từ NSNN  2   2.245.284.125 2.376.251.625 

  b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài  3       

  c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại   4       

2 Chi phí  5   2.245.284.125 2.376.251.625 

  a. Chi phí hoạt động  6   2.245.284.125 2.376.251.625 

  b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7       

  c. Chi phí hoạt động thu phí 8       

3 Thặng dư/thâm hụt  9   0 0 

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ           

1 Doanh thu  10       

2 Chi phí 11       

3 Thặng dư/thâm hụt  12   0 0 

III Hoạt động tài chính          

1 Doanh thu  20       

2 Chi phí 21       

3 Thặng dư/thâm hụt  22   0 0 

IV Hoạt động khác          

1 Thu nhập khác  30       

2 Chi phí khác  31       

3 Thặng dư/thâm hụt  32   0 0 

V Chi phí thuế TNDN 40       

VI 
Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực 

hiện CĐKT khác 
45       

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm  50   0 0 

1 
Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành 

chính  
51       

2 Phân phối cho các quỹ  52       

3 Kinh phí cải cách tiền lương  53       

4 Phân phối khác 54       

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2.4 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HOÁ - ĐIỆN ẢNH 

TỈNH NĂM 2021 

(Bang hành kèm theo quyết định số     /QĐ-SVHTTDL ngày     tháng      năm 2022 của 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Năm nay Năm trước 

A B C D 1 2 

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp         

1 Doanh thu  1   4.143.918.571 4.953.097.485 

  a. Từ NSNN  2   4.143.918.571 4.953.097.485 

  b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài  3       

  c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại   4       

2 Chi phí  5   3.919.490.488 4.953.097.485 

  a. Chi phí hoạt động  6   3.919.490.488 4.953.097.485 

  b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7       

  c. Chi phí hoạt động thu phí 8       

3 Thặng dư/thâm hụt  9   224.428.083 0 

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ           

1 Doanh thu  10       

2 Chi phí 11       

3 Thặng dư/thâm hụt  12   0 0 

III Hoạt động tài chính          

1 Doanh thu  20       

2 Chi phí 21       

3 Thặng dư/thâm hụt  22   0 0 

IV Hoạt động khác          

1 Thu nhập khác  30       

2 Chi phí khác  31       

3 Thặng dư/thâm hụt  32   0 0 

V Chi phí thuế TNDN 40       

VI 
Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực 

hiện CĐKT khác 
45       

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm  50   224.428.083 0 

1 
Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành 

chính  
51       

2 Phân phối cho các quỹ  52   224.428.083   

3 Kinh phí cải cách tiền lương  53       

4 Phân phối khác 54       



PHỤ LỤC 2.5 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU 

THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH NĂM 2021 

(Bang hành kèm theo quyết định số     /QĐ-SVHTTDL ngày     tháng      năm 2022 của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Năm nay Năm trước 

A B C D 1 2 

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp         

1 Doanh thu  1   8.302.164.000 9.459.921.625 

  a. Từ NSNN  2   8.302.164.000 9.459.921.625 

  b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài  3       

  c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại   4       

2 Chi phí  5   8.302.164.000 9.380.633.675 

  a. Chi phí hoạt động  6   8.302.164.000 9.380.633.675 

  b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7       

  c. Chi phí hoạt động thu phí 8       

3 Thặng dư/thâm hụt  9   0 79.287.950 

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ           

1 Doanh thu  10       

2 Chi phí 11       

3 Thặng dư/thâm hụt  12   0 0 

III Hoạt động tài chính          

1 Doanh thu  20       

2 Chi phí 21       

3 Thặng dư/thâm hụt  22   0 0 

IV Hoạt động khác          

1 Thu nhập khác  30       

2 Chi phí khác  31       

3 Thặng dư/thâm hụt  32   0 0 

V Chi phí thuế TNDN 40       

VI 
Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực 

hiện CĐKT khác 
45       

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm  50   0 79.287.950 

1 
Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành 

chính  
51       

2 Phân phối cho các quỹ  52     79.287.950 

3 Kinh phí cải cách tiền lương  53     11.700.000 

4 Phân phối khác 54       

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2.6 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CA MÚA NHẠC DÂN TỘC TỈNH 

NĂM 2021 

(Bang hành kèm theo quyết định số     /QĐ-SVHTTDL ngày     tháng      năm 2022 của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Năm nay Năm trước 

A B C D 1 2 

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp         

1 Doanh thu  1   4.193.095.256 4.974.135.525 

  a. Từ NSNN  2   4.193.095.256 4.974.135.525 

  b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài  3       

  c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại   4       

2 Chi phí  5   4.193.095.256 4.764.792.319 

  a. Chi phí hoạt động  6   4.193.095.256 4.764.792.319 

  b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7       

  c. Chi phí hoạt động thu phí 8       

3 Thặng dư/thâm hụt  9   0 209.343.206 

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ           

1 Doanh thu  10       

2 Chi phí 11       

3 Thặng dư/thâm hụt  12   0 0 

III Hoạt động tài chính          

1 Doanh thu  20       

2 Chi phí 21       

3 Thặng dư/thâm hụt  22   0 0 

IV Hoạt động khác          

1 Thu nhập khác  30       

2 Chi phí khác  31       

3 Thặng dư/thâm hụt  32   0 0 

V Chi phí thuế TNDN 40       

VI 
Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực 

hiện CĐKT khác 
45       

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm  50   0 209.343.206 

1 
Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành 

chính  
51       

2 Phân phối cho các quỹ  52     209.343.206 

3 Kinh phí cải cách tiền lương  53       

4 Phân phối khác 54       

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP NĂM 2021 

((Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng     năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

 
    

 
 

 
 

 Đơn vị tỉnh: Đồng 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số  
Tổng số 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 

Loại 340 Loại 070 Loại 160 Loại 220 

Tổng  số  Khoản 341 Tổng số Khoản 083 Khoản 085 Tổng số Khoản 161 Tổng số Khoản 221 

A B C 1 2 3 4 7 5 6 7 8 9 

A 
 NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC  
                      

I 

 NGUỒN NGÂN 

SÁCH TRONG 

NƯỚC  

                      

1 

 Số dư kinh phí 

năm trước 

chuyển sang 

(01+02+05)  

 01   500.000   500.000   500.000   -     -     -     -     -     -     -    

1.1 

 Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ 

(02=03+04)  

 02   500.000   500.000   500.000   -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí đã 

nhận  
 03   -     -       -         -       -      

  
 - Dự toán còn dư 

ở Kho bạc  
 04   500.000   500.000   500.000   -         -     -     -      

1.2 

 Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ  (05=06+07)  

 05   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí đã 

nhận  
 06   -     -       -         -       -      

  
 - Dự toán còn dư 

ở Kho bạc  
 07   -     -       -         -       -      

2 

 Dự toán được 

giao trong năm 

(08=09+10)  

 08  
 

30.950.000.000  

 

8.111.764.000  

 

8.111.764.000  

 

4.393.000.000  

 

4.249.000.000  

 

144.000.000  

 

14.633.600.000  

 

14.633.600.000  

 

3.811.636.000  

 

3.811.636.000  

  
 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ  
 09  

 

18.036.000.000  

 

6.163.264.000  

 

6.163.264.000  
 -         8.961.600.000   8.961.600.000  

 

2.911.136.000  

 

2.911.136.000  

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ  

10 
 

12.914.000.000  

 

1.948.500.000  

 

1.948.500.000  

 

4.393.000.000  

 

4.249.000.000  

 

144.000.000  
 5.672.000.000   5.672.000.000   900.500.000   900.500.000  



3 

 Tổng số được sử 

dụng trong năm 

(11=12+13)  

11 
 

30.950.500.000  

 

8.112.264.000  

 

8.112.264.000  

 

4.393.000.000  

 

4.249.000.000  

 

144.000.000  

 

14.633.600.000  

 

14.633.600.000  

 

3.811.636.000  

 

3.811.636.000  

  

 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ 

(12=02+09)  

12 
 

18.036.500.000  

 

6.163.764.000  

 

6.163.764.000  
 -     -     -     8.961.600.000   8.961.600.000  

 

2.911.136.000  

 

2.911.136.000  

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ (13=05+10)  

13 
 

12.914.000.000  

 

1.948.500.000  

 

1.948.500.000  

 

4.393.000.000  

 

4.249.000.000  

 

144.000.000  
 5.672.000.000   5.672.000.000   900.500.000   900.500.000  

4 

 Kinh phí thực 

nhận trong năm 

(14=15+16)  

14 
 

30.942.841.835  

 

8.112.264.000  

 

8.112.264.000  

 

4.393.000.000  

 

4.249.000.000  

 

144.000.000  

 

14.627.049.835  

 

14.627.049.835  

 

3.810.528.000  

 

3.810.528.000  

  
 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ  
15 

 

18.035.832.005  

 

6.163.764.000  

 

6.163.764.000  
 -         8.960.932.005   8.960.932.005  

 

2.911.136.000  

 

2.911.136.000  

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ  

16 
 

12.907.009.830  

 

1.948.500.000  

 

1.948.500.000  

 

4.393.000.000  

 

4.249.000.000  

 

144.000.000  
 5.666.117.830   5.666.117.830   899.392.000   899.392.000  

5 

 Kinh phí đề nghị 

quyết toán 

(17=18+19)   

17 
 

30.831.411.628  

 

8.097.875.580  

 

8.097.875.580  

 

4.331.200.000  

 

4.249.000.000  
 82.200.000  

 

14.591.808.048  

 

14.591.808.048  

 

3.810.528.000  

 

3.810.528.000  

  
 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ  
18 

 

18.035.832.005  

 

6.163.764.000  

 

6.163.764.000  
 -         8.960.932.005   8.960.932.005  

 

2.911.136.000  

 

2.911.136.000  

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ  

19 
 

12.795.579.623  

 

1.934.111.580  

 

1.934.111.580  

 

4.331.200.000  

 

4.249.000.000  
 82.200.000   5.630.876.043   5.630.876.043   899.392.000   899.392.000  

6 

 Kinh phí giảm 

trong năm 

(20=21+25  

20  118.420.377   14.388.420   14.388.420   61.800.000   -     61.800.000   41.123.957   41.123.957   1.108.000   1.108.000  

6.1 

 Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ 

(21=22+23+24)  

21  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  22  -     -       -         -       -      

  

 - Còn phải nộp 

NSNN 

(23=03+15-18-22-

31)  

23  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Dự toán bị huỷ 

(24=04+09-15-32)  
24  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

6.2 

 Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ 

25  118.420.377   14.388.420   14.388.420   61.800.000   -     61.800.000   41.123.957   41.123.957   1.108.000   1.108.000  



(25=26+27+28)  

   - Đã nộp NSNN  26  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  

 - Còn phải nộp 

NSNN 

(27=06+16-19-26-

34)  

27  111.430.207   14.388.420   14.388.420   61.800.000   -     61.800.000   35.241.787   35.241.787   -     -    

  
 - Dự toán bị huỷ 

(28=07+10-16-35)  
28  6.990.170   -     -     -     -     -     5.882.170   5.882.170   1.108.000   1.108.000  

7 

 Số dư kinh phí 

được phép 

chuyển sang năm 

sau sử dụng và 

quyết toán 

(29=30+33)  

29  667.995   -     -     -     -     -     667.995   667.995   -     -    

7.1 

 Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ 

(30=31+32)  

30  667.995   -     -     -     -     -     667.995   667.995   -     -    

  
 - Kinh phí đã 

nhận  
31  -     -     -     -     -     -     -       -     -    

  
 - Dự toán còn dư 

ở Kho bạc  
32  667.995   -       -     -     -     667.995   667.995   -     -    

7.2 

 Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ (33=34+35)  

33  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí đã 

nhận  
34  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Dự toán còn dư 

ở Kho bạc  
35  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

II 
 NGUỒN VỐN 

VIỆN TRỢ  
   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

1 

 Số dư kinh phí 

năm trước 

chuyển sang  

36  -     -       -     -     -     -     -     -     -    

2 
 Dự toán được 

giao trong năm  
37  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

3 

 Tổng kinh phí 

đã nhận viện trợ 

trong năm 

(38=39+40)  

38  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Số đã ghi thu, 

ghi tạm ứng  
39  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Số đã ghi thu, 40  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    



ghi chi  

4 

 Kinh phí được 

sử dụng trong 

năm (41=36+38)  

41  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

5 
 Kinh phí đề nghị 

quyết toán  
42  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

6 

 Số dư kinh phí 

được phép 

chuyển sang năm 

sau sử dụng và 

quyết toán 

(43=41-42)  

43  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

III 

 NGUỒN VAY 

NỢ NƯỚC 

NGOÀI  

44  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

1 

 Số dư kinh phí 

năm trước 

chuyển sang 

(44=45+46)  

   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí đã ghi 

tạm ứng  
45  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Số dư dự toán  46  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

2 
 Dự toán được 

giao trong năm  
47  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

3 

 Tổng số được sử 

dụng trong năm 

(48=44+47)  

48  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

4 

 Tổng kinh phí 

đã vay trong năm 

(49=50+51)  

49  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  

 - Số đã ghi vay, 

ghi tạm ứng 

NSNN  

50  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Số đã ghi vay, 

ghi chi NSNN  
51  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

5 

 Kinh phí đơn vị 

đã sử dụng đề 

nghị quyết toán  

52  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

6 

 Kinh phí giảm 

trong năm 

(53=54+55+56)  

53  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  54  -     -       -         -       -      

  

 - Còn phải nộp 

NSNN 

(55=45+49-52-54-

55  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    



58)  

  
 - Dự toán bị hủy 

(56=46+47-49-59)  
56  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

7 

 Kinh phí được 

phép chuyển 

sang năm sau sử 

dụng và quyết 

toán (57=58+59)  

57  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí đã ghi 

tạm ứng  
58  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Số dư dự toán  59  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

8 

 Số đã giải ngân, 

rút vốn chưa 

hạch toán NSNN  

60  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

B 

 NGUỒN PHÍ 

ĐƯỢC KHẤU 

TRỪ ĐỂ LẠI  

   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

1 

 Số dư kinh phí 

chưa sử dụng 

năm trước 

chuyển sang 

(61=62+63)  

61  14.527.575   14.527.575   14.527.575   -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ  
62  14.527.575   14.527.575   14.527.575   -     -     -     -     -     -     -    

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ  

63  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

2 

 Dự toán được 

giao trong năm 

(64=65+66)  

64  5.000.000   5.000.000   5.000.000   -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ   
65  5.000.000   5.000.000   5.000.000   -     -     -     -     -     -     -    

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ  

66  -     -       -         -       -      

3 

 Số thu được 

trong năm 

(67=68+69)  

67  277.875   277.875   277.875   -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ  
68  277.875   277.875   277.875   -     -     -     -     -     -     -    



  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ  

69  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

4 

 Tổng số kinh phí 

được sử dụng 

trong năm 

(70=71+72)  

70  14.805.450   14.805.450   14.805.450   -     -     -     -     -     -     -    

  

 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ 

(71=62+68)  

71  14.805.450   14.805.450   14.805.450   -     -     -     -     -     -     -    

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ (72=63+69)  

72  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

5 

 Số kinh phí đã 

sử dụng đề nghị 

quyết toán 

(73=74+75)  

73  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ   
74  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ  

75  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

6 

 Số dư kinh phí 

được phép 

chuyển sang năm 

sau sử dụng và 

quyết toán 

(76=77+78)  

76  14.805.450   14.805.450   14.805.450   -     -     -     -     -     -     -    

  

 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ 

(77=71-74)  

77  14.805.450   14.805.450   14.805.450   -     -     -     -     -     -     -    

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ (78=72-75)  

78  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

C 

 NGUỒN HOẠT 

ĐỘNG KHÁC 

ĐƯỢC ĐỂ LẠI  

   -     -       -         -       -      

1 

 Số dư kinh phí 

chưa sử dụng 

năm trước 

chuyển sang 

(79=80+81)  

79  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    



  
 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ  
80  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ  

81  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

2 

 Dự toán được 

giao trong năm 

(82=83+84)  

82  610.000.000   -     -     -     -     -     610.000.000   610.000.000   -     -    

  
 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ  
83  610.000.000   -       -     -     -     610.000.000   610.000.000   -     -    

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ  

84  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

3 

 Số thu được 

trong năm 

(85=86+87)  

85  19.450.000   -     -     -     -     -     19.450.000   19.450.000   -     -    

  
 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ  
86  19.450.000   -     -     -     -     -     19.450.000   19.450.000   -     -    

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ  

87  -     -     -     -     -     -     -     -     -      

4 

 Tổng số kinh phí 

được sử dụng 

trong năm 

(88=89+90)  

88  19.450.000   -     -     -     -     -     19.450.000   19.450.000   -     -    

  

 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ 

(89=80+86)  

89  19.450.000   -     -     -     -     -     19.450.000   19.450.000   -     -    

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ (90=81+87)  

90  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

5 

 Số kinh phí đã 

sử dụng đề nghị 

quyết toán 

(91=92+93)  

91  19.450.000   -     -     -     -     -     19.450.000   19.450.000   -     -    

  
 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ  
92  19.450.000   -     -     -     -     -     19.450.000   19.450.000   -     -    

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ  

93  -     -     -     -     -     -     -     -     -      



6 

 Số dư kinh phí 

được phép 

chuyển sang năm 

sau sử dụng và 

quyết toán 

(94=95+96)  

94  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  

 - Kinh phí thường 

xuyên/tự chủ 

(95=89-92)  

95  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  

 - Kinh phí không 

thường 

xuyên/không tự 

chủ (96=90-93)  

96  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3.1 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG SỞ NĂM 2021 

((Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng     năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

 
    

 
 

 
 

 Đơn vị tỉnh: Đồng 

STT Chỉ tiêu Mã số  Tổng số 

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 

Loại 340 Loại 070 Loại 160 Loại 220 

Tổng  số  Khoản 341 Tổng số Khoản 085 Tổng số Khoản 161 Tổng số Khoản 221 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                      

I 
 NGUỒN NGÂN SÁCH 

TRONG NƯỚC  
                    

1 
 Số dư kinh phí năm trước 

chuyển sang (01+02+05)  
 01   500.000   500.000   500.000   -     -     -     -     -     -    

1.1 
 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(02=03+04)  
 02   500.000   500.000   500.000   -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận   03   -     -       -       -       -      

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc   04   500.000   500.000   500.000   -       -       -      

1.2 

 Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ  

(05=06+07)  

 05   -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận   06   -     -       -       -       -      

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc   07   -     -       -       -       -      

2 
 Dự toán được giao trong năm 

(08=09+10)  
 08  

 

10.563.764.000  

 

8.111.764.000  

 

8.111.764.000  

 

144.000.000  

 

144.000.000  

 

2.280.000.000  

 

2.280.000.000  
 28.000.000   28.000.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   09   6.265.264.000  
 

6.163.264.000  

 

6.163.264.000  
 -       74.000.000   74.000.000   28.000.000   28.000.000  

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ  
10  4.298.500.000  

 

1.948.500.000  

 

1.948.500.000  

 

144.000.000  

 

144.000.000  

 

2.206.000.000  

 

2.206.000.000  
 -      

3 
 Tổng số được sử dụng trong 

năm (11=12+13)  
11 

 

10.564.264.000  

 

8.112.264.000  

 

8.112.264.000  

 

144.000.000  

 

144.000.000  

 

2.280.000.000  

 

2.280.000.000  
 28.000.000   28.000.000  

  
 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(12=02+09)  
12  6.265.764.000  

 

6.163.764.000  

 

6.163.764.000  
 -     -     74.000.000   74.000.000   28.000.000   28.000.000  

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ (13=05+10)  
13  4.298.500.000  

 

1.948.500.000  

 

1.948.500.000  

 

144.000.000  

 

144.000.000  

 

2.206.000.000  

 

2.206.000.000  
 -     -    

4 
 Kinh phí thực nhận trong 

năm (14=15+16)  
14 

 

10.452.833.793  

 

8.097.875.580  

 

8.097.875.580  
 82.200.000   82.200.000  

 

2.244.758.213  

 

2.244.758.213  
 28.000.000   28.000.000  



   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  15  6.265.764.000  
 

6.163.764.000  

 

6.163.764.000  
 -       74.000.000   74.000.000   28.000.000   28.000.000  

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ  
16  4.187.069.793  

 

1.934.111.580  

 

1.934.111.580  
 82.200.000   82.200.000  

 

2.170.758.213  

 

2.170.758.213  
 -      

5 
 Kinh phí đề nghị quyết toán 

(17=18+19)   
17 

 

10.452.833.793  

 

8.097.875.580  

 

8.097.875.580  
 82.200.000   82.200.000  

 

2.244.758.213  

 

2.244.758.213  
 28.000.000   28.000.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  18  6.265.764.000  
 

6.163.764.000  

 

6.163.764.000  
 -       74.000.000   74.000.000   28.000.000   28.000.000  

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ  
19  4.187.069.793  

 

1.934.111.580  

 

1.934.111.580  
 82.200.000   82.200.000  

 

2.170.758.213  

 

2.170.758.213  
 -      

6 
 Kinh phí giảm trong năm 

(20=21+25  
20  111.430.207   14.388.420   14.388.420   61.800.000   61.800.000   35.241.787   35.241.787   -     -    

6.1 
 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(21=22+23+24)  
21  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  22  -     -       -       -       -      

  
 - Còn phải nộp NSNN 

(23=03+15-18-22-31)  
23  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Dự toán bị huỷ (24=04+09-

15-32)  
24  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

6.2 

 Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ 

(25=26+27+28)  

25  111.430.207   14.388.420   14.388.420   61.800.000   61.800.000   35.241.787   35.241.787   -     -    

   - Đã nộp NSNN  26  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Còn phải nộp NSNN 

(27=06+16-19-26-34)  
27  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Dự toán bị huỷ (28=07+10-

16-35)  
28  111.430.207   14.388.420   14.388.420   61.800.000   61.800.000   35.241.787   35.241.787   -     -    

7 

 Số dư kinh phí được phép 

chuyển sang năm sau sử dụng 

và quyết toán (29=30+33)  

29  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

7.1 
 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(30=31+32)  
30  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận  31  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc  32  -     -       -     -     -     -     -     -    

7.2 
 Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ (33=34+35)  
33  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận  34  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc  35  -     -     -     -     -     -     -     -     -    



II  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

1 
 Số dư kinh phí năm trước 

chuyển sang  
36  -     -       -     -     -     -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm  37  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

3 
 Tổng kinh phí đã nhận viện 

trợ trong năm (38=39+40)  
38  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Số đã ghi thu, ghi tạm ứng  39  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Số đã ghi thu, ghi chi  40  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

4 
 Kinh phí được sử dụng trong 

năm (41=36+38)  
41  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

5  Kinh phí đề nghị quyết toán  42  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

6 

 Số dư kinh phí được phép 

chuyển sang năm sau sử dụng 

và quyết toán (43=41-42)  

43  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

III 
 NGUỒN VAY NỢ NƯỚC 

NGOÀI  
44  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

1 
 Số dư kinh phí năm trước 

chuyển sang (44=45+46)  
   -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí đã ghi tạm ứng  45  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Số dư dự toán  46  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm  47  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

3 
 Tổng số được sử dụng trong 

năm (48=44+47)  
48  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

4 
 Tổng kinh phí đã vay trong 

năm (49=50+51)  
49  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Số đã ghi vay, ghi tạm ứng 

NSNN  
50  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Số đã ghi vay, ghi chi NSNN  51  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

5 
 Kinh phí đơn vị đã sử dụng 

đề nghị quyết toán  
52  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

6 
 Kinh phí giảm trong năm 

(53=54+55+56)  
53  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  54  -     -       -       -       -      

  
 - Còn phải nộp NSNN 

(55=45+49-52-54-58)  
55  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Dự toán bị hủy (56=46+47-

49-59)  
56  -     -     -     -     -     -     -     -     -    



7 

 Kinh phí được phép chuyển 

sang năm sau sử dụng và 

quyết toán (57=58+59)  

57  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí đã ghi tạm ứng  58  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Số dư dự toán  59  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

8 
 Số đã giải ngân, rút vốn chưa 

hạch toán NSNN  
60  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

B 
 NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU 

TRỪ ĐỂ LẠI  
   -     -     -     -     -     -     -     -     -    

1 

 Số dư kinh phí chưa sử dụng 

năm trước chuyển sang 

(61=62+63)  

61  14.527.575   14.527.575   14.527.575   -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  62  14.527.575   14.527.575   14.527.575   -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ  
63  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm   64  5.000.000   5.000.000   5.000.000   -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(64=65+66)  
65  5.000.000   5.000.000   5.000.000   -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ  
66  -     -       -       -       -      

3 
 Số thu được trong năm 

(67=68+69)  
67  277.875   277.875   277.875   -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  68  277.875   277.875   277.875   -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ  
69  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

4 
 Tổng số kinh phí được sử 

dụng trong năm (70=71+72)  
70  14.805.450   14.805.450   14.805.450   -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(71=62+68)  
71  14.805.450   14.805.450   14.805.450   -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ (72=63+69)  
72  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

5 
 Số kinh phí đã sử dụng đề 

nghị quyết toán (73=74+75)  
73  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   74  -     -       -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ  
75  -     -     -     -     -     -     -     -     -    



6 

 Số dư kinh phí được phép 

chuyển sang năm sau sử dụng 

và quyết toán (76=77+78)  

76  14.805.450   14.805.450   14.805.450   -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(77=71-74)  
77  14.805.450   14.805.450   14.805.450   -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ (78=72-75)  
78  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

C 
 NGUỒN HOẠT ĐỘNG 

KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI  
   -     -       -       -       -      

1 

 Số dư kinh phí chưa sử dụng 

năm trước chuyển sang 

(79=80+81)  

79  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  80  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ  
81  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

2 
 Dự toán được giao trong năm 

(82=83+84)  
82  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  83  -     -     -     -     -     -       -     -    

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ  
84  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

3 
 Số thu được trong năm 

(85=86+87)  
85  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  86  -     -     -     -     -     -       -     -    

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ  
87  -     -     -     -     -     -     -     -      

4 
 Tổng số kinh phí được sử 

dụng trong năm (88=89+90)  
88  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(89=80+86)  
89  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ (90=81+87)  
90  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

5 
 Số kinh phí đã sử dụng đề 

nghị quyết toán (91=92+93)  
91  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  92  -     -     -     -     -     -       -     -    

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ  
93  -     -     -     -     -     -     -     -      



6 

 Số dư kinh phí được phép 

chuyển sang năm sau sử dụng 

và quyết toán (94=95+96)  

94  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(95=89-92)  
95  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  
 - Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ (96=90-93)  
96  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3.2 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TỈNH NĂM 2021 

((Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng     năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

      

STT Chỉ tiêu Mã số  Tổng số 

Thư viện tỉnh Đắk Nông 

Loại 160 

Tổng số Khoản 161 

A B C 1 6 7 

A  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC          

I  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC          

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01+02+05)   01   -     -     -    

1.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)   02   -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận   03   -     -      

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc   04   -     -      

1.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  (05=06+07)   05   -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận   06   -     -      

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc   07   -     -      

2  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)   08   2.139.500.000   2.139.500.000   2.139.500.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   09   1.571.500.000   1.571.500.000   1.571.500.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  10  568.000.000   568.000.000   568.000.000  

3  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)  11  2.139.500.000   2.139.500.000   2.139.500.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)  12  1.571.500.000   1.571.500.000   1.571.500.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)  13  568.000.000   568.000.000   568.000.000  

4  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)  14  2.139.500.000   2.139.500.000   2.139.500.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  15  1.571.500.000   1.571.500.000   1.571.500.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  16  568.000.000   568.000.000   568.000.000  

5  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)   17  2.139.500.000   2.139.500.000   2.139.500.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  18  1.571.500.000   1.571.500.000   1.571.500.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  19  568.000.000   568.000.000   568.000.000  

6  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25  20  -     -     -    

6.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21=22+23+24)  21  -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  22  -     -      



   - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)  23  -     -     -    

   - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)  24  -     -     -    

6.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)  25  -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  26  -     -     -    

   - Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)  27  -     -     -    

   - Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35)  28  -     -     -    

7 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (29=30+33)  
29  -     -     -    

7.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)  30  -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận  31  -     -     -    

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc  32  -     -     -    

7.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)  33  -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận  34  -     -     -    

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc  35  -     -     -    

II  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ     -     -     -    

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang  36  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm  37  -     -     -    

3  Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)  38  -     -     -    

   - Số đã ghi thu, ghi tạm ứng  39  -     -     -    

   - Số đã ghi thu, ghi chi  40  -     -     -    

4  Kinh phí được sử dụng trong năm (41=36+38)  41  -     -     -    

5  Kinh phí đề nghị quyết toán  42  -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (43=41-42)  
43  -     -     -    

III  NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI  44  -     -     -    

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46)     -     -     -    

   - Kinh phí đã ghi tạm ứng  45  -     -     -    

   - Số dư dự toán  46  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm  47  -     -     -    

3  Tổng số được sử dụng trong năm (48=44+47)  48  -     -     -    

4  Tổng kinh phí đã vay trong năm (49=50+51)  49  -     -     -    

   - Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN  50  -     -     -    

   - Số đã ghi vay, ghi chi NSNN  51  -     -     -    



5  Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán  52  -     -     -    

6  Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)  53  -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  54  -     -      

   - Còn phải nộp NSNN (55=45+49-52-54-58)  55  -     -     -    

   - Dự toán bị hủy (56=46+47-49-59)  56  -     -     -    

7 
 Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán 

(57=58+59)  
57  -     -     -    

   - Kinh phí đã ghi tạm ứng  58  -     -     -    

   - Số dư dự toán  59  -     -     -    

8  Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN  60  -     -     -    

B  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI     -     -     -    

1  Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (61=62+63)  61  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  62  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  63  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm   64  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (64=65+66)  65  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  66  -     -      

3  Số thu được trong năm (67=68+69)  67  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  68  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  69  -     -     -    

4  Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72)  70  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68)  71  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (72=63+69)  72  -     -     -    

5  Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (73=74+75)  73  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   74  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  75  -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (76=77+78)  
76  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (77=71-74)  77  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (78=72-75)  78  -     -     -    

C  NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI     -     -      

1  Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (79=80+81)  79  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  80  -     -     -    



   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  81  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm (82=83+84)  82  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  83  -     -      

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  84  -     -     -    

3  Số thu được trong năm (85=86+87)  85  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  86  -     -      

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  87  -     -     -    

4  Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (88=89+90)  88  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86)  89  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (90=81+87)  90  -     -     -    

5  Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (91=92+93)  91  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  92  -     -      

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  93  -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (94=95+96)  
94  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)  95  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)  96  -     -     -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3.3 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG BẢO TÀNG TỈNH NĂM 2021 

((Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng     năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

      

 
    

 

STT Chỉ tiêu Mã số  Tổng số 

Bảo tàng tỉnh Đắk Nông 

Loại 160 

Tổng số Khoản 161 

A B C 1 6 7 

A  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC          

I  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC          

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01+02+05)   01   -     -     -    

1.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)   02   -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận   03   -     -      

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc   04   -     -      

1.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  (05=06+07)   05   -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận   06   -     -      

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc   07   -     -      

2  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)   08   2.659.000.000   2.659.000.000   2.659.000.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   09   1.560.000.000   1.560.000.000   1.560.000.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  10  1.099.000.000   1.099.000.000   1.099.000.000  

3  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)  11  2.659.000.000   2.659.000.000   2.659.000.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)  12  1.560.000.000   1.560.000.000   1.560.000.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)  13  1.099.000.000   1.099.000.000   1.099.000.000  

4  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)  14  2.659.000.000   2.659.000.000   2.659.000.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  15  1.560.000.000   1.560.000.000   1.560.000.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  16  1.099.000.000   1.099.000.000   1.099.000.000  

5  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)   17  2.659.000.000   2.659.000.000   2.659.000.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  18  1.560.000.000   1.560.000.000   1.560.000.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  19  1.099.000.000   1.099.000.000   1.099.000.000  

6  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25  20  -     -     -    

6.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21=22+23+24)  21  -     -     -    



   - Đã nộp NSNN  22  -     -      

   - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)  23  -     -     -    

   - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)  24  -     -     -    

6.2 
 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 

(25=26+27+28)  
25  -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  26  -     -     -    

   - Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)  27  -     -     -    

   - Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35)  28  -     -     -    

7 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng 

và quyết toán (29=30+33)  
29  -     -     -    

7.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)  30  -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận  31  -     -     -    

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc  32  -     -     -    

7.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)  33  -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận  34  -     -     -    

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc  35  -     -     -    

II  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ     -     -     -    

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang  36  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm  37  -     -     -    

3  Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)  38  -     -     -    

   - Số đã ghi thu, ghi tạm ứng  39  -     -     -    

   - Số đã ghi thu, ghi chi  40  -     -     -    

4  Kinh phí được sử dụng trong năm (41=36+38)  41  -     -     -    

5  Kinh phí đề nghị quyết toán  42  -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng 

và quyết toán (43=41-42)  
43  -     -     -    

III  NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI  44  -     -     -    

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46)     -     -     -    

   - Kinh phí đã ghi tạm ứng  45  -     -     -    

   - Số dư dự toán  46  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm  47  -     -     -    

3  Tổng số được sử dụng trong năm (48=44+47)  48  -     -     -    

4  Tổng kinh phí đã vay trong năm (49=50+51)  49  -     -     -    



   - Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN  50  -     -     -    

   - Số đã ghi vay, ghi chi NSNN  51  -     -     -    

5  Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán  52  -     -     -    

6  Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)  53  -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  54  -     -      

   - Còn phải nộp NSNN (55=45+49-52-54-58)  55  -     -     -    

   - Dự toán bị hủy (56=46+47-49-59)  56  -     -     -    

7 
 Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và 

quyết toán (57=58+59)  
57  -     -     -    

   - Kinh phí đã ghi tạm ứng  58  -     -     -    

   - Số dư dự toán  59  -     -     -    

8  Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN  60  -     -     -    

B  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI     -     -     -    

1 
 Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang 

(61=62+63)  
61  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  62  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  63  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm   64  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (64=65+66)  65  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  66  -     -      

3  Số thu được trong năm (67=68+69)  67  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  68  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  69  -     -     -    

4  Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72)  70  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68)  71  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (72=63+69)  72  -     -     -    

5  Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (73=74+75)  73  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   74  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  75  -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng 

và quyết toán (76=77+78)  
76  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (77=71-74)  77  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (78=72-75)  78  -     -     -    



C  NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI     -     -      

1 
 Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang 

(79=80+81)  
79  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  80  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  81  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm (82=83+84)  82  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  83  -     -      

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  84  -     -     -    

3  Số thu được trong năm (85=86+87)  85  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  86  -     -      

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  87  -     -     -    

4  Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (88=89+90)  88  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86)  89  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (90=81+87)  90  -     -     -    

5  Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (91=92+93)  91  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  92  -     -      

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  93  -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng 

và quyết toán (94=95+96)  
94  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)  95  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)  96  -     -     -    

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3.4 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HOÁ - ĐIỆN ẢNH TỈNH NĂM 2021 

((Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng     năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

      

 

STT Chỉ tiêu Mã số  Tổng số 

Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh tỉnh Đắk Nông 

Loại 160 

Tổng số Khoản 161 

A B C 1 6 7 

A  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC          

I  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC          

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01+02+05)   01   -     -     -    

1.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)   02   -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận   03   -     -      

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc   04   -     -      

1.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  (05=06+07)   05   -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận   06   -     -      

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc   07   -     -      

2  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)   08   3.801.800.000   3.801.800.000   3.801.800.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   09   2.812.800.000   2.812.800.000   2.812.800.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  10  989.000.000   989.000.000   989.000.000  

3  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)  11  3.801.800.000   3.801.800.000   3.801.800.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)  12  2.812.800.000   2.812.800.000   2.812.800.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)  13  989.000.000   989.000.000   989.000.000  

4  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)  14  3.795.316.355   3.795.316.355   3.795.316.355  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  15  2.812.132.005   2.812.132.005   2.812.132.005  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  16  983.184.350   983.184.350   983.184.350  

5  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)   17  3.795.316.355   3.795.316.355   3.795.316.355  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  18  2.812.132.005   2.812.132.005   2.812.132.005  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  19  983.184.350   983.184.350   983.184.350  

6  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25  20  5.815.650   5.815.650   5.815.650  

6.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21=22+23+24)  21  -     -     -    



   - Đã nộp NSNN  22  -     -      

   - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)  23  -     -     -    

   - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)  24  -     -     -    

6.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)  25  5.815.650   5.815.650   5.815.650  

   - Đã nộp NSNN  26  -     -     -    

   - Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)  27  -     -     -    

   - Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35)  28  5.815.650   5.815.650   5.815.650  

7 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (29=30+33)  
29  667.995   667.995   667.995  

7.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)  30  667.995   667.995   667.995  

   - Kinh phí đã nhận  31  -     -     -    

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc  32  667.995   667.995   667.995  

7.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)  33  -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận  34  -     -     -    

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc  35  -     -     -    

II  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ     -     -     -    

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang  36  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm  37  -     -     -    

3  Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)  38  -     -     -    

   - Số đã ghi thu, ghi tạm ứng  39  -     -     -    

   - Số đã ghi thu, ghi chi  40  -     -     -    

4  Kinh phí được sử dụng trong năm (41=36+38)  41  -     -     -    

5  Kinh phí đề nghị quyết toán  42  -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (43=41-42)  
43  -     -     -    

III  NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI  44  -     -     -    

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46)     -     -     -    

   - Kinh phí đã ghi tạm ứng  45  -     -     -    

   - Số dư dự toán  46  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm  47  -     -     -    

3  Tổng số được sử dụng trong năm (48=44+47)  48  -     -     -    

4  Tổng kinh phí đã vay trong năm (49=50+51)  49  -     -     -    

   - Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN  50  -     -     -    



   - Số đã ghi vay, ghi chi NSNN  51  -     -     -    

5  Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán  52  -     -     -    

6  Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)  53  -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  54  -     -      

   - Còn phải nộp NSNN (55=45+49-52-54-58)  55  -     -     -    

   - Dự toán bị hủy (56=46+47-49-59)  56  -     -     -    

7 
 Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán 

(57=58+59)  
57  -     -     -    

   - Kinh phí đã ghi tạm ứng  58  -     -     -    

   - Số dư dự toán  59  -     -     -    

8  Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN  60  -     -     -    

B  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI     -     -     -    

1  Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (61=62+63)  61  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  62  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  63  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm   64  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (64=65+66)  65  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  66  -     -      

3  Số thu được trong năm (67=68+69)  67  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  68  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  69  -     -     -    

4  Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72)  70  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68)  71  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (72=63+69)  72  -     -     -    

5  Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (73=74+75)  73  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   74  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  75  -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (76=77+78)  
76  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (77=71-74)  77  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (78=72-75)  78  -     -     -    

C  NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI     -     -      

1  Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (79=80+81)  79  -     -     -    



   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  80  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  81  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm (82=83+84)  82  250.000.000   250.000.000   250.000.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  83  250.000.000   250.000.000   250.000.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  84  -     -     -    

3  Số thu được trong năm (85=86+87)  85  19.450.000   19.450.000   19.450.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  86  19.450.000   19.450.000   19.450.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  87  -     -     -    

4  Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (88=89+90)  88  19.450.000   19.450.000   19.450.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86)  89  19.450.000   19.450.000   19.450.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (90=81+87)  90  -     -     -    

5  Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (91=92+93)  91  19.450.000   19.450.000   19.450.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  92  19.450.000   19.450.000   19.450.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  93  -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (94=95+96)  
94  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)  95  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)  96  -     -     -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3.5 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH NĂM 2021 

((Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng     năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

        

 

 
    

 Đơn vị tỉnh: Đồng 

STT Chỉ tiêu Mã số  Tổng số 

Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông 

Loại 070 Loại 220 

Tổng số Khoản 083 Tổng số Khoản 221 

A B C 1 4 7 8 9 

A  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC              

I  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC              

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01+02+05)   01   -     -     -     -     -    

1.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)   02   -     -     -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận   03   -     -       -      

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc   04   -     -       -      

1.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  (05=06+07)   05   -     -     -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận   06   -     -       -      

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc   07   -     -       -      

2  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)   08  
 

8.032.636.000  
 4.249.000.000   4.249.000.000   3.783.636.000   3.783.636.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   09  
 

2.883.136.000  
 -       2.883.136.000   2.883.136.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  10 
 

5.149.500.000  
 4.249.000.000   4.249.000.000   900.500.000   900.500.000  

3  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)  11 
 

8.032.636.000  
 4.249.000.000   4.249.000.000   3.783.636.000   3.783.636.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)  12 
 

2.883.136.000  
 -     -     2.883.136.000   2.883.136.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)  13 
 

5.149.500.000  
 4.249.000.000   4.249.000.000   900.500.000   900.500.000  

4  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)  14 
 

8.031.528.000  
 4.249.000.000   4.249.000.000   3.782.528.000   3.782.528.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  15 
 

2.883.136.000  
 -       2.883.136.000   2.883.136.000  



   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  16 
 

5.148.392.000  
 4.249.000.000   4.249.000.000   899.392.000   899.392.000  

5  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)   17 
 

8.031.528.000  
 4.249.000.000   4.249.000.000   3.782.528.000   3.782.528.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  18 
 

2.883.136.000  
 -       2.883.136.000   2.883.136.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  19 
 

5.148.392.000  
 4.249.000.000   4.249.000.000   899.392.000   899.392.000  

6  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25  20  1.108.000   -     -     1.108.000   1.108.000  

6.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21=22+23+24)  21  -     -     -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  22  -     -       -      

   - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)  23  -     -     -     -     -    

   - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)  24  -     -     -     -     -    

6.2 
 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 

(25=26+27+28)  
25  1.108.000   -     -     1.108.000   1.108.000  

   - Đã nộp NSNN  26  -     -     -     -     -    

   - Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)  27  -     -     -     -     -    

   - Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35)  28  1.108.000   -     -     1.108.000   1.108.000  

7 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử 

dụng và quyết toán (29=30+33)  
29  -     -     -     -     -    

7.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)  30  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận  31  -     -     -     -     -    

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc  32  -     -     -     -     -    

7.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)  33  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận  34  -     -     -     -     -    

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc  35  -     -     -     -     -    

II  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ     -     -     -     -     -    

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang  36  -     -     -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm  37  -     -     -     -     -    

3  Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)  38  -     -     -     -     -    

   - Số đã ghi thu, ghi tạm ứng  39  -     -     -     -     -    

   - Số đã ghi thu, ghi chi  40  -     -     -     -     -    

4  Kinh phí được sử dụng trong năm (41=36+38)  41  -     -     -     -     -    

5  Kinh phí đề nghị quyết toán  42  -     -     -     -     -    



6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử 

dụng và quyết toán (43=41-42)  
43  -     -     -     -     -    

III  NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI  44  -     -     -     -     -    

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46)     -     -     -     -     -    

   - Kinh phí đã ghi tạm ứng  45  -     -     -     -     -    

   - Số dư dự toán  46  -     -     -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm  47  -     -     -     -     -    

3  Tổng số được sử dụng trong năm (48=44+47)  48  -     -     -     -     -    

4  Tổng kinh phí đã vay trong năm (49=50+51)  49  -     -     -     -     -    

   - Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN  50  -     -     -     -     -    

   - Số đã ghi vay, ghi chi NSNN  51  -     -     -     -     -    

5  Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán  52  -     -     -     -     -    

6  Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)  53  -     -     -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  54  -     -       -      

   - Còn phải nộp NSNN (55=45+49-52-54-58)  55  -     -     -     -     -    

   - Dự toán bị hủy (56=46+47-49-59)  56  -     -     -     -     -    

7 
 Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và 

quyết toán (57=58+59)  
57  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí đã ghi tạm ứng  58  -     -     -     -     -    

   - Số dư dự toán  59  -     -     -     -     -    

8  Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN  60  -     -     -     -     -    

B  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI     -     -     -     -     -    

1 
 Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang 

(61=62+63)  
61  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  62  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  63  -     -     -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm   64  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (64=65+66)  65  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  66  -     -       -      

3  Số thu được trong năm (67=68+69)  67  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  68  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  69  -     -     -     -     -    

4  Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72)  70  -     -     -     -     -    



   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68)  71  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (72=63+69)  72  -     -     -     -     -    

5  Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (73=74+75)  73  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   74  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  75  -     -     -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử 

dụng và quyết toán (76=77+78)  
76  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (77=71-74)  77  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (78=72-75)  78  -     -     -     -     -    

C  NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI     -     -       -      

1 
 Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang 

(79=80+81)  
79  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  80  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  81  -     -     -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm (82=83+84)  82  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  83  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  84  -     -     -     -     -    

3  Số thu được trong năm (85=86+87)  85  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  86  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  87  -     -     -     -      

4  Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (88=89+90)  88  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86)  89  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (90=81+87)  90  -     -     -     -     -    

5  Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (91=92+93)  91  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  92  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  93  -     -     -     -      

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử 

dụng và quyết toán (94=95+96)  
94  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)  95  -     -     -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)  96  -     -     -     -     -    

 



PHỤ LỤC 3.5 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TRUNG ĐOÀN CA MÚA NHẠC DÂN TỘC TỈNH NĂM 2021 

((Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng     năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

 

STT Chỉ tiêu Mã số  Tổng số 

Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông 

Loại 160 

Tổng số Khoản 161 

A B C 1 6 7 

A  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC          

I  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC          

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01+02+05)   01   -     -     -    

1.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)   02   -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận   03   -     -      

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc   04   -     -      

1.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  (05=06+07)   05   -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận   06   -     -      

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc   07   -     -      

2  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)   08   3.753.300.000   3.753.300.000   3.753.300.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   09   2.943.300.000   2.943.300.000   2.943.300.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  10  810.000.000   810.000.000   810.000.000  

3  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)  11  3.753.300.000   3.753.300.000   3.753.300.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)  12  2.943.300.000   2.943.300.000   2.943.300.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)  13  810.000.000   810.000.000   810.000.000  

4  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)  14  3.753.233.480   3.753.233.480   3.753.233.480  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  15  2.943.300.000   2.943.300.000   2.943.300.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  16  809.933.480   809.933.480   809.933.480  

5  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)   17  3.753.233.480   3.753.233.480   3.753.233.480  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  18  2.943.300.000   2.943.300.000   2.943.300.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  19  809.933.480   809.933.480   809.933.480  

6  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25  20  66.520   66.520   66.520  

6.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21=22+23+24)  21  -     -     -    



   - Đã nộp NSNN  22  -     -      

   - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)  23  -     -     -    

   - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)  24  -     -     -    

6.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)  25  66.520   66.520   66.520  

   - Đã nộp NSNN  26  -     -     -    

   - Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)  27  -     -     -    

   - Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35)  28  66.520   66.520   66.520  

7 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (29=30+33)  
29  -     -     -    

7.1  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)  30  -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận  31  -     -     -    

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc  32  -     -     -    

7.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)  33  -     -     -    

   - Kinh phí đã nhận  34  -     -     -    

   - Dự toán còn dư ở Kho bạc  35  -     -     -    

II  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ     -     -     -    

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang  36  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm  37  -     -     -    

3  Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)  38  -     -     -    

   - Số đã ghi thu, ghi tạm ứng  39  -     -     -    

   - Số đã ghi thu, ghi chi  40  -     -     -    

4  Kinh phí được sử dụng trong năm (41=36+38)  41  -     -     -    

5  Kinh phí đề nghị quyết toán  42  -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (43=41-42)  
43  -     -     -    

III  NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI  44  -     -     -    

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46)     -     -     -    

   - Kinh phí đã ghi tạm ứng  45  -     -     -    

   - Số dư dự toán  46  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm  47  -     -     -    

3  Tổng số được sử dụng trong năm (48=44+47)  48  -     -     -    

4  Tổng kinh phí đã vay trong năm (49=50+51)  49  -     -     -    

   - Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN  50  -     -     -    



   - Số đã ghi vay, ghi chi NSNN  51  -     -     -    

5  Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán  52  -     -     -    

6  Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)  53  -     -     -    

   - Đã nộp NSNN  54  -     -      

   - Còn phải nộp NSNN (55=45+49-52-54-58)  55  -     -     -    

   - Dự toán bị hủy (56=46+47-49-59)  56  -     -     -    

7 
 Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán 

(57=58+59)  
57  -     -     -    

   - Kinh phí đã ghi tạm ứng  58  -     -     -    

   - Số dư dự toán  59  -     -     -    

8  Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN  60  -     -     -    

B  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI     -     -     -    

1  Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (61=62+63)  61  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  62  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  63  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm   64  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (64=65+66)  65  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  66  -     -      

3  Số thu được trong năm (67=68+69)  67  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  68  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  69  -     -     -    

4  Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72)  70  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68)  71  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (72=63+69)  72  -     -     -    

5  Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (73=74+75)  73  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   74  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  75  -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (76=77+78)  
76  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (77=71-74)  77  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (78=72-75)  78  -     -     -    

C  NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI     -     -      

1  Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (79=80+81)  79  -     -     -    



   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  80  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  81  -     -     -    

2  Dự toán được giao trong năm (82=83+84)  82  360.000.000   360.000.000   360.000.000  

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  83  360.000.000   360.000.000   360.000.000  

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  84  -     -     -    

3  Số thu được trong năm (85=86+87)  85  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  86  -     -      

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  87  -     -     -    

4  Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (88=89+90)  88  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86)  89  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (90=81+87)  90  -     -     -    

5  Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (91=92+93)  91  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  92  -     -      

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ  93  -     -     -    

6 
 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (94=95+96)  
94  -     -     -    

   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)  95  -     -     -    

   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)  96  -     -     -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 4 

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI TỪ NGUỒN NSNN VÀ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng     năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

 

 

Đơn vị tính: 

Đồng 

 Loại Khoản Mục 
Tiểu 

mục 
Nội dung chi Tổng số 

Nguồn ngân sách nhà nước 

Nguồn 

phí được 

khấu trừ, 

để lại 

Nguồn 

hoạt động 

khác được 

để lại 

(TRUNG 

TÂM 

VĂN HOÁ 

- ĐIỆN 

ẢNH) 

Ngân sách trong nước 

Việ

n 

trợ 

Vay 

nợ 

nướ

c 

ngoà

i Cộng 

Văn phòng Sở 

Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

Thư viện tỉnh Bảo tàng tỉnh 

Trung tâm 

văn hoá - Điện 

ảnh  

Trung tâm 

huấn luyện và 

thi đấu thể 

dục thể thao  

Đoàn ca múa 

nhạc dân tộc 

  B C D E 1 2 3 4 5 6 

        

I. Kinh phí 

thường xuyên/tự 

chủ 

18.055.282.005 18.035.832.005 6.265.764.000 1.571.500.000 1.560.000.000 2.812.132.005 2.883.136.000 2.943.300.000 0 0 0 19.450.000 

160  161     Văn hóa 8.980.382.005 8.960.932.005 74.000.000 1.571.500.000 1.560.000.000 2.812.132.005 0 2.943.300.000 0 0 0 19.450.000 

    6000   Tiền lương 4.782.502.441 4.782.502.441 0 874.777.446 844.368.134 1.332.855.481 0 1.730.501.380 0 0 0 0 

      6001 
Lương theo 

ngạch, bậc 
4.782.502.441 4.782.502.441   874.777.446 844.368.134 1.332.855.481   1.730.501.380         

    6050   

Tiền công trả 

cho vị trí ao động 

thường xuyên 

theo hợp đồng 

152.644.824 152.644.824 0 52.528.500 0 100.116.324 0 0 0 0 0 0 

      6051 

Tiền công trả cho 

vị trí ao động 

thường xuyên 

theo hợp đồng 

152.644.824 152.644.824   52.528.500   100.116.324             

    6100   Phụ cấp lương 1.328.773.782 1.328.773.782 0 236.551.843 236.506.802 288.671.592 0 567.043.545 0 0 0 0 

      6101 Phụ cấp chức vụ 141.316.498 141.316.498   36.343.012 37.548.006 38.942.640   28.482.840         

      6102 Phụ cấp khu vực 747.020.000 747.020.000   134.100.000 131.865.000 210.850.000   270.205.000         

      6105 
Phụ cấp làm đêm; 

làm thêm giờ 
10.629.796 10.629.796     10.629.796               

      6107 

Phụ cấp nặng 

nhọc, độc hại, 

nguy hiểm 

212.169.000 212.169.000   53.640.000 52.888.000 23.244.000   82.397.000         



      6112 
Phụ cấp ưu đãi 

nghề 
182.382.705 182.382.705           182.382.705         

      6113 

Phụ cấp trách 

nhiệm theo nghề, 

theo công việc 

18.774.000 18.774.000   8.046.000 3.576.000 3.576.000   3.576.000         

      6115 

Phụ cấp thâm niên 

vượt khung, phụ 

cấp thâm niên 

nghề 

9.508.583 9.508.583   4.422.831   5.085.752             

      6123 

Phụ cấp công tác 

Đảng, Đoàn thể 

chính trị - xã hội 

6.973.200 6.973.200       6.973.200             

    6250   Phúc lợi tập thể 115.713.000 115.713.000 0 23.350.000 27.750.000 35.400.000 0 29.213.000 0 0 0 0 

      6253 Tàu xe, nghỉ phép 88.200.000 88.200.000   23.350.000 24.000.000 23.050.000   17.800.000         

      6299 Chi khác 27.513.000 27.513.000     3.750.000 12.350.000   11.413.000         

    6300   
Các khoản đóng 

góp 
1.203.765.441 1.203.765.441 0 217.029.601 206.347.354 366.964.368 0 413.424.118 0 0 0 0 

      6301 Bảo hiểm xã hội 886.983.293 886.983.293   161.605.751 154.335.328 262.598.429   308.443.785         

      6302 Bảo hiểm y tế 152.755.831 152.755.831   27.703.740 26.457.483 45.718.532   52.876.076         

      6303 
Kinh phí công 

đoàn 
117.218.805 117.218.805   19.450.522 17.638.322 44.531.775   35.598.186         

      6304 
Bảo hiểm thất 

nghiệp 
46.807.512 46.807.512   8.269.588 7.916.221 14.115.632   16.506.071         

    6400   

Các khoản thanh 

toán khác cho cá 

nhân 

1.280.000 1.280.000 0 0 0 1.280.000 0 0 0 0 0 0 

      6449 Chi khác 1.280.000 1.280.000       1.280.000             

    6500   
Thanh toán dịch 

vụ công cộng 
69.891.757 69.891.757 0 11.487.246 11.286.744 36.592.961 0 10.524.806 0 0 0 0 

      6501 Tiền điện 56.808.427 56.808.427   11.087.246 10.073.944 28.102.431   7.544.806         

      6503 Tiền nhiên liệu 10.430.530 10.430.530   400.000   7.050.530   2.980.000         

      6504 
Tiền vệ sinh, môi 

trường 
1.440.000 1.440.000       1.440.000             

      6505 

Tiền khoán 

phương tiện theo 

chế độ 

1.212.800 1.212.800     1.212.800               

    6550   Vật tư văn phòng 144.805.810 144.805.810 0 6.969.000 35.741.337 76.765.000 0 25.330.473 0 0 0 0 

      6551 Văn phòng phẩm 64.400.000 64.400.000   1.770.000 18.470.000 33.840.000   10.320.000         

      6552 

Mua sắm công cụ, 

dụng cụ văn 

phòng 

17.095.000 17.095.000       10.295.000   6.800.000         

      6599 
Vật tư văn phòng 

khác 
63.310.810 63.310.810   5.199.000 17.271.337 32.630.000   8.210.473         



    6600   
Thông tin, tuyên 

truyền, liên lạc 
70.335.167 70.335.167 0 46.488.864 5.169.629 11.678.996 0 6.997.678 0 0 0 0 

      6601 

Cước phí điện 

thoại (không bao 

gồm khoán điện 

thoại), thuê bao 

đường điện thoại, 

fax 

7.770.906 7.770.906   956.565 639.829 4.559.980   1.614.532         

      6603 
Cước phí bưu 

chính 
2.513.585 2.513.585   844.423   798.016   871.146         

      6605 

Thuê bao kênh vệ 

tinh, thuê bao cáp 

truyền hình, cước 

phí Internet, thuê 

đường truyền 

mạng 

15.929.576 15.929.576   4.776.776 2.680.800 3.960.000   4.512.000         

      6608 

Phim ảnh, ấn 

phẩm truyền 

thông, sách, báo, 

tạp chí thư viện 

44.121.100 44.121.100   39.911.100 1.849.000 2.361.000             

    6700   Công tác phí 162.820.000 162.820.000 0 17.120.000 105.400.000 13.500.000 0 26.800.000 0 0 0 0 

      6701 
Tiền vé máy bay, 

tàu, xe 
18.820.000 18.820.000   2.120.000 8.700.000 800.000   7.200.000         

      6702 
Phụ cấp công tác 

phí 
37.900.000 37.900.000   1.200.000 32.000.000 700.000   4.000.000         

      6703 
Tiền thuê phòng 

ngủ 
72.500.000 72.500.000   1.800.000 55.100.000 12.000.000   3.600.000         

      6704 
Khoán công tác 

phí 
33.600.000 33.600.000   12.000.000 9.600.000     12.000.000         

    6750   
Chi phí thuê 

mướn 
124.400.000 124.400.000 0 15.400.000 8.400.000 59.800.000 0 40.800.000 0 0 0 0 

      6757 
Thuê lao động 

trong nước 
124.400.000 124.400.000   15.400.000 8.400.000 59.800.000   40.800.000         

    6900   

Sửa chữa, duy tu 

tài sản phục vụ 

công tác chuyên 

môn và các công 

trình cơ sở hạ 

tầng 

161.617.500 161.617.500 0 15.762.500 24.725.000 121.130.000 0 0 0 0 0 0 

      6903 Ô tô dùng chung 19.550.000 19.550.000       19.550.000             

      6905 
Sản và thiết bị 

chuyên dùng 
15.500.000 15.500.000       15.500.000             

      6907 Nhà cửa 15.412.500 15.412.500   15.412.500                 

      6912 
Các thiết bị công 

nghệ thông tin 
92.545.000 92.545.000   350.000 16.665.000 75.530.000             

      6913 
Tài sản và thiết bị 

văn phòng 
15.260.000 15.260.000     8.060.000 7.200.000             

      6921 
Đường điện, cấp 

thoát nước 
3.350.000 3.350.000       3.350.000             

    6950   

Mua sắm tài sản 

phục vụ công tác 

chuyên môn 

19.000.000 19.000.000 0 0 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 



      6999 
Tài sản và thiết bị 

khác 
19.000.000 19.000.000     19.000.000               

    7000   

Chi phí nghiệp 

vụ chuyên môn 

của từng ngành 

67.697.000 48.247.000 0 0 6.305.000 4.830.000 0 37.112.000 0 0 0 19.450.000 

      7001 
Chi mua hàng 

hóa, vật tư 
14.787.000 14.787.000     6.305.000 4.830.000   3.652.000         

      7004 

Đồng phục, trang 

phục, bảo hộ lao 

động 

14.110.000 14.110.000           14.110.000         

      7049 Chi khác 38.800.000 19.350.000           19.350.000       19.450.000 

    7050   
Mua sắm tài sản 

vô hình 
13.350.000 13.350.000 0 3.600.000 0 3.900.000 0 5.850.000 0 0 0 0 

      7053 

Mua bảo trì, phần 

mềm công nghệ 

thông tin 

13.350.000 13.350.000   3.600.000   3.900.000   5.850.000         

    7750   Chi khác 326.629.200 326.629.200 74.000.000 50.435.000 29.000.000 128.855.200 0 44.339.000 0 0 0 0 

      7756 
Chi các khoản phí 

và lệ phí 
17.436.000 17.436.000   4.742.000   7.270.000   5.424.000         

      7757 

Chi phí bảo hiểm 

tài sản và phương 

tiện 

29.802.200 29.802.200       10.177.200   19.625.000         

      7761 Chi tiếp khách 73.267.000 73.267.000   26.983.000 12.000.000 34.284.000             

      7764 

Chi lập quỹ khen 

thưởng theo chế 

độ quy định 

74.000.000 74.000.000 74.000.000                   

      7799 
Chi các khoản 

khác 
132.124.000 132.124.000   18.710.000 17.000.000 77.124.000   19.290.000         

    7850   

Chi cho công tác 

Đảng ở tổ chức 

Đảng cơ sở và 

các cấp trên cơ 

sở, các đơn vị 

hành chính, sự 

nghiệp 

10.728.000 10.728.000 0 0 0 5.364.000 0 5.364.000 0 0 0 0 

      7854 

Chi thanh toán các 

dịch vụ công 

cộng, vật tư văn 

phòng, thông tin 

tuyên truyền, liên 

lạc, chi đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ, công tác 

Đảng, các chi phí 

Đảng vụ khác và 

phụ cấp cấp ủy 

10.728.000 10.728.000       5.364.000   5.364.000         

    7950   

Chi lập các quỹ 

của đơn vị thực 

hiện khoán chi 

và đơn vị sự 

nghiệp có thu 

theo chế độ quy 

định 

224.428.083 224.428.083 0 0 0 224.428.083 0 0 0 0 0   



      7951 

Chi lập Quỹ bổ 

sung thu nhập, 

Quỹ dự phòng ổn 

định thu nhập 

130.168.288 130.168.288       130.168.288             

      7952 
Chi lập Quỹ phúc 

lợi 
67.328.907 67.328.907       67.328.907             

      7953 
Chi lập quỹ khen 

thưởng 
13.465.444 13.465.444       13.465.444             

      7954 

Chi lập quỹ phát 

triển hoạt động sự 

nghiệp 

13.465.444 13.465.444       13.465.444             

 220 221     Thể dục thể thao 2.911.136.000 2.911.136.000 28.000.000 0 0 0 2.883.136.000 0 0 0 0 0 

    6000   Tiền lương 1.673.415.463 1.673.415.463 0 0 0 0 1.673.415.463 0 0 0 0 0 

      6001 
Lương theo 

ngạch, bậc 
1.673.415.463 1.673.415.463         1.673.415.463           

    6050   

Tiền công trả 

cho vị trí lao 

động thường 

xuyên theo hợp 

đồng 

72.600.000 72.600.000 0 0 0 0 72.600.000 0 0 0 0 0 

      6051 

Tiền công trả cho 

vị trí lao động 

thường xuyên 

theo hợp đồng 

72.600.000 72.600.000         72.600.000           

    6100   Phụ cấp lương 354.589.535 354.589.535 0 0 0 0 354.589.535 0 0 0 0 0 

      6101 Phụ cấp chức vụ 49.170.012 49.170.012         49.170.012           

      6102 Phụ cấp khu vực 257.770.000 257.770.000         257.770.000           

      6105 
Phụ cấp làm đêm; 

làm thêm giờ 
44.073.523 44.073.523         44.073.523           

      6113 

Phụ cấp trách 

nhiệm theo nghề, 

theo công việc 

3.576.000 3.576.000         3.576.000           

    6150   

Học bổng và hỗ 

trợ khác cho học 

sinh, sinh viên, 

cán bộ đi học 

800.000 800.000 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 

      6155 
Sinh hoạt phí cán 

bộ đi học 
800.000 800.000         800.000           

    6250   Phúc lợi tập thể 12.620.000 12.620.000 0 0 0 0 12.620.000 0 0 0 0 0 

      6253 
Tiền tàu xe nghỉ 

phép năm 
4.300.000 4.300.000         4.300.000           

      6299 Chi khác 8.320.000 8.320.000         8.320.000           

    6300   
Các khoản đóng 

góp 
421.606.189 421.606.189 0 0 0 0 421.606.189 0 0 0 0 0 



      6301 Bảo hiểm xã hội 314.659.759 314.659.759         314.659.759           

      6302 Bảo hiểm y tế 53.941.671 53.941.671         53.941.671           

      6303 
Kinh phí công 

đoàn 
35.961.114 35.961.114         35.961.114           

      6304 
Bảo hiểm thất 

nghiệp 
17.043.645 17.043.645         17.043.645           

    6400   

Các khoản thanh 

toán khác cho cá 

nhân 

1.200.000 1.200.000   0 0 0 1.200.000 0 0 0 0 0 

      6449 Chi khác 1.200.000 1.200.000         1.200.000           

    6500   
Thanh toán dịch 

vụ công cộng 
83.638.647 83.638.647 0 0 0 0 83.638.647 0 0 0 0   

      6501 Tiền điện 72.595.156 72.595.156         72.595.156           

      6502 Tiền nước 980.491 980.491         980.491           

      6503 Tiền nhiên liệu 8.143.000 8.143.000         8.143.000           

      6504 
Tiền vệ sinh, môi 

trường 
1.920.000 1.920.000         1.920.000           

    6550   Vật tư văn phòng 39.920.642 39.920.642 0 0 0 0 39.920.642 0 0 0 0 0 

      6551 Văn phòng phẩm 18.686.642 18.686.642         18.686.642           

      6599 
Vật tư văn phòng 

khác 
21.234.000 21.234.000         21.234.000           

    6600   
Thông tin, tuyên 

truyền, liên lạc 
28.280.881 28.280.881 0 0 0 0 28.280.881 0 0 0 0 0 

      6601 

Cước phí điện 

thoại (không bao 

gồm khoán điện 

thoại), thuê bao 

đường điện thoại, 

fax 

4.389.061 4.389.061         4.389.061           

      6603 
Cước phí bưu 

chính 
472.777 472.777         472.777           

      6605 

Thuê bao kênh vệ 

tinh, thuê bao cáp 

truyền hình, cước 

phí Internet, thuê 

đường truyền 

mạng 

12.563.843 12.563.843         12.563.843           

      6606 
Tuyên truyền, 

quảng cáo 
5.320.000 5.320.000         5.320.000           

      6608 

Phim ảnh, ấn 

phẩm truyền 

thông, sách, báo, 

2.626.200 2.626.200         2.626.200           



tạp chí thư viện 

      6649 Khác 2.909.000 2.909.000         2.909.000           

    6700   Công tác phí 55.110.000 55.110.000 0 0 0 0 55.110.000 0 0 0 0 0 

      6701 
Tiền vé máy bay, 

tàu, xe 
7.760.000 7.760.000         7.760.000           

      6702 
Phụ cấp công tác 

phí 
12.200.000 12.200.000         12.200.000           

      6703 
Tiền thuê phòng 

ngủ 
17.150.000 17.150.000         17.150.000           

      6704 
Khoán công tác 

phí 
18.000.000 18.000.000         18.000.000           

    6750   Chi thuê mướn 58.200.000 58.200.000 0 0 0 0 58.200.000 0 0 0 0 0 

      6757 
Thuê lao động 

trong nước 
58.200.000 58.200.000         58.200.000           

    6900   

Sửa chữa, duy tu 

tài sản phục vụ 

công tác chuyên 

môn và các công 

trình cơ sở hạ 

tầng 

13.770.000 13.770.000 0 0 0 0 13.770.000 0 0 0 0 0 

      6907 Nhà cửa 6.680.000 6.680.000         6.680.000           

      6912 
Các thiết bị công 

nghệ thông tin 
4.870.000 4.870.000         4.870.000           

      6921 
Đường điện, cấp 

thoát nước 
2.220.000 2.220.000         2.220.000           

    6950   

Mua sắm tài sản 

phục vụ công tác 

chuyên môn 

12.735.000 12.735.000 0 0 0 0 12.735.000 0 0 0 0 0 

      6956 
Các thiết bị công 

nghệ thông tin 
12.735.000 12.735.000         12.735.000           

    7000   

Chi nghiệp vụ 

chuyên môn của 

từng ngành 

395.000 395.000 0 0 0 0 395.000 0 0 0 0 0 

      7012 

Chi hoạt động 

nghiệp vụ chuyên 

ngành 

395.000 395.000         395.000           

    7050   
Mua sắm tài sản 

vô hình 
3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 0 0 

      7053 

Mua, bảo trì phần 

mềm công nghệ 

thông tin 

3.600.000 3.600.000         3.600.000           

    7750   Chi khác 73.290.643 73.290.643 28.000.000 0 0 0 45.290.643 0 0 0 0 0 

      7756 
Chi các khoản phí 

và lệ phí 
550.000 550.000         550.000           



      7757 

Chi bảo hiểm tài 

sản và phương 

tiện 

4.436.643 4.436.643         4.436.643           

      7761 Chi tiếp khách 12.674.000 12.674.000         12.674.000           

      7764 

Chi lập quỹ khen 

thưởng theo chế 

độ quy định 

28.000.000 28.000.000 28.000.000                   

      7799 Chi khác 27.630.000 27.630.000         27.630.000           

    7850   

Chi cho công tác 

Đảng ở tổ chức 

Đảng cơ sở và 

các cấp trên cơ 

sở, các đơn vị 

hành chính, sự 

nghiệp 

5.364.000 5.364.000 0 0 0 0 5.364.000 0 0 0 0 0 

      7854 

Chi thanh toán các 

dịch vụ công 

cộng, vật tư văn 

phòng, thông tin 

tuyên truyền, liên 

lạc, chi đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ, công tác 

Đảng, các chi phí 

Đảng vụ khác và 

phụ cấp cấp ủy 

5.364.000 5.364.000         5.364.000           

 340 341     
Quản lý nhà 

nước 
6.163.764.000 6.163.764.000 6.163.764.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    6000   Tiền lương 2.744.280.478 2.744.280.478 2.744.280.478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6001 
Lương theo 

ngạch, bậc 
2.744.280.478 2.744.280.478 2.744.280.478                   

    6050   

Tiền công trả 

cho vị trí lao 

động thường 

xuyên theo hợp 

đồng 

192.672.000 192.672.000 192.672.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6051 

Tiền công trả cho 

vị trí lao động 

thường xuyên 

theo hợp đồng 

192.672.000 192.672.000 192.672.000                   

    6100   Phụ cấp lương 1.348.905.245 1.348.905.245 1.348.905.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6101 Phụ cấp chức vụ 129.779.000 129.779.000 129.779.000                   

      6102 Phụ cấp khu vực 374.735.000 374.735.000 374.735.000                   

      6105 
Phụ cấp làm đêm; 

làm thêm giờ 
32.921.600 32.921.600 32.921.600                   

      6113 

Phụ cấp trách 

nhiệm theo nghề, 

theo công việc 

91.587.320 91.587.320 91.587.320                   



      6124 Phụ cấp công vụ 719.882.325 719.882.325 719.882.325                   

    6250   Phúc lợi tập thể 39.627.000 39.627.000 39.627.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6253 
Tiền tàu xe nghỉ 

phép năm 
18.100.000 18.100.000 18.100.000                   

      6299 Chi khác 21.527.000 21.527.000 21.527.000                   

    6300   
Các khoản đóng 

góp 
693.172.016 693.172.016 693.172.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6301 Bảo hiểm xã hội 537.635.231 537.635.231 537.635.231                   

      6302 Bảo hiểm y tế 92.166.039 92.166.039 92.166.039                   

      6303 
Kinh phí công 

đoàn 
61.604.586 61.604.586 61.604.586                   

      6304 
Bảo hiểm thất 

nghiệp 
1.766.160 1.766.160 1.766.160                   

    6400   

Các khoản thanh 

toán khác cho cá 

nhân 

201.967.378 201.967.378 201.967.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6404 

Chi thu nhập tăng 

thêm theo cơ chế 

khoán, tự chủ 

192.907.378 192.907.378 192.907.378                   

      6449 Chi khác 9.060.000 9.060.000 9.060.000                   

    6500   
Thanh toán dịch 

vụ công cộng 
158.242.768 158.242.768 158.242.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6501 Tiền điện 49.375.921 49.375.921 49.375.921                   

      6502 Tiền nước 33.284.582 33.284.582 33.284.582                   

      6503 Tiền nhiên liệu 49.758.640 49.758.640 49.758.640                   

      6504 
Tiền vệ sinh, môi 

trường 
1.920.000 1.920.000 1.920.000                   

      6505 

Tiền khoán 

phương tiện theo 

chế độ 

23.903.625 23.903.625 23.903.625                   

    6550   Vật tư văn phòng 109.286.501 109.286.501 109.286.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6551 Văn phòng phẩm 70.080.001 70.080.001 70.080.001                   

      6552 

Mua sắm công cụ, 

dụng cụ văn 

phòng 

7.923.000 7.923.000 7.923.000                   

      6599 
Vật tư văn phòng 

khác 
31.283.500 31.283.500 31.283.500                   

    6600   
Thông tin, tuyên 

truyền, liên lạc 
74.557.554 74.557.554 74.557.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



      6601 

Cước phí điện 

thoại (không bao 

gồm khoán điện 

thoại), thuê bao 

đường điện thoại, 

fax 

12.457.511 12.457.511 12.457.511                   

      6603 
Cước phí bưu 

chính 
32.627.643 32.627.643 32.627.643                   

      6605 

Thuê bao kênh vệ 

tinh, thuê bao cáp 

truyền hình, cước 

phí Internet, thuê 

đường truyền 

mạng 

17.894.400 17.894.400 17.894.400                   

      6606 
Tuyên truyền, 

quảng cáo 
8.890.000 8.890.000 8.890.000                   

      6608 

Phim ảnh, ấn 

phẩm truyền 

thông, sách, báo, 

tạp chí thư viện 

2.688.000 2.688.000 2.688.000                   

    6650   Hội nghị 22.290.000 22.290.000 22.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6655 

Thuê hội trường, 

phương tiện vận 

chuyển 

810.000 810.000 810.000                   

      6699 Chi phí khác 21.480.000 21.480.000 21.480.000                   

    6700   Công tác phí 124.803.000 124.803.000 124.803.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6701 
Tiền vé máy bay, 

tàu, xe 
8.313.000 8.313.000 8.313.000                   

      6702 
Phụ cấp công tác 

phí 
55.040.000 55.040.000 55.040.000                   

      6703 
Tiền thuê phòng 

ngủ 
43.450.000 43.450.000 43.450.000                   

      6704 
Khoán công tác 

phí 
18.000.000 18.000.000 18.000.000                   

    6750   
Chi phí thuê 

mướn 
33.900.000 33.900.000 33.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6751 
Thuê phương tiện 

vận chuyển 
10.500.000 10.500.000 10.500.000                   

      6757 
Thuê lao động 

trong nước 
23.400.000 23.400.000 23.400.000                   

    6900   

Sửa chữa, duy tu 

tài sản phục vụ 

công tác chuyên 

môn và các công 

trình cơ sở hạ 

tầng 

113.028.000 113.028.000 113.028.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6907 Nhà cửa 20.123.000 20.123.000 20.123.000                   

      6912 
Các thiết bị công 

nghệ thông tin 
14.015.000 14.015.000 14.015.000                   

      6913 
Tài sản và thiết bị 

văn phòng 
2.880.000 2.880.000 2.880.000                   



      6921 
Đường điện, cấp 

thoát nước 
2.060.000 2.060.000 2.060.000                   

      6949 

Các tài sản và 

công trình hạ tầng 

cơ sở khác 

73.950.000 73.950.000 73.950.000                   

    7000   

Chi phí nghiệp 

vụ chuyên môn 

của từng ngành 

20.645.000 20.645.000 20.645.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      7004 

Đồng phục, trang 

phục, bảo hộ lao 

động 

12.500.000 12.500.000 12.500.000                   

      7049 Chi khác 8.145.000 8.145.000 8.145.000                   

    7750   Chi khác 189.900.600 189.900.600 189.900.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      7756 
Chi các khoản phí 

và lệ phí 
9.101.000 9.101.000 9.101.000                   

      7757 

Chi bảo hiểm tài 

sản và phương 

tiện 

25.497.600 25.497.600 25.497.600                   

      7761 Chi tiếp khách 16.905.000 16.905.000 16.905.000                   

      7764 

Chi lập quỹ khen 

thưởng theo chế 

độ quy định 

48.000.000 48.000.000 48.000.000                   

      7799 
Chi các khoản 

khác 
90.397.000 90.397.000 90.397.000                   

    7850   

Chi cho công tác 

Đảng ở tổ chức 

Đảng cơ sở và 

các cấp trên cơ 

sở, các đơn vị 

hành chính, sự 

nghiệp 

32.184.000 32.184.000 32.184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      7854 

Chi thanh toán các 

dịch vụ công 

cộng, vật tư văn 

phòng, thông tin 

tuyên truyền, liên 

lạc, chi đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ, công tác 

Đảng, các chi phí 

Đảng vụ khác và 

phụ cấp cấp ủy 

32.184.000 32.184.000 32.184.000                   

    7950   

Chi lập các quỹ 

của đơn vị thực 

hiện khoán chi 

và đơn vị sự 

nghiệp có thu 

theo chế độ quy 

định 

64.302.460 64.302.460 64.302.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      7951 

Chi lập Quỹ bổ 

sung thu nhập, 

Quỹ dự phòng ổn 

định thu nhập 

12.860.492 12.860.492 12.860.492                   



      7952 
Chi lập Quỹ phúc 

lợi 
38.581.476 38.581.476 38.581.476                   

      7953 
Chi lập Quỹ khen 

thưởng 
12.860.492 12.860.492 12.860.492                   

        

II. Kinh phí 

không thường 

xuyên/không tự 

chủ 

12.795.579.623 12.795.579.623 4.187.069.793 568.000.000 1.099.000.000 983.184.350 5.148.392.000 809.933.480 0 0 0 0 

 070 83     
Đào tạo trong 

nước 
4.249.000.000 4.249.000.000 0 0 0 0 4.249.000.000 0 0 0 0 0 

    6250   Phúc lợi tập thể 46.257.200 46.257.200 0 0 0 0 46.257.200 0 0 0 0 0 

      6524 
Tiền y tế trong cơ 

quan, đơn vị 
46.257.200 46.257.200         46.257.200           

    6404   

Các khoản thanh 

toán khác cho cá 

nhân 

2.205.240.000 2.205.240.000 0 0 0 0 2.205.240.000 0 0 0 0 0 

      6401 Tiền ăn 2.205.240.000 2.205.240.000         2.205.240.000           

    6700   Công tác phí 29.400.000 29.400.000 0 0 0 0 29.400.000 0 0 0 0 0 

      6701 
Tiền vé máy bay, 

tàu, xe 
11.200.000 11.200.000         11.200.000           

      6703 
Tiền thuê phòng 

ngủ 
18.200.000 18.200.000         18.200.000           

    6750   
Chi phí thuê 

mướn 
1.949.102.800 1.949.102.800 0 0 0 0 1.949.102.800 0 0 0 0 0 

      6757 
Thuê lao động 

trong nước 
1.949.102.800 1.949.102.800         1.949.102.800           

    7750   Chi khác 19.000.000 19.000.000 0 0 0 0 19.000.000 0 0 0 0 0 

      7799 
Chi các khoản 

khác 
19.000.000 19.000.000         19.000.000           

 070 85     

Đào tạo lại, bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

khác cho cán bộ, 

công chức, viên 

chức (gồm cả đào 

tạo ngắn hạn 

nước ngoài) 

82.200.000 82.200.000 82.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    6750   
Chi phí thuê 

mướn 
82.200.000 82.200.000 82.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6758 
Thuê đào tạo lại 

cán bộ 
82.200.000 82.200.000 82.200.000                   

 160 161     Văn hóa 5.630.876.043 5.630.876.043 2.170.758.213 568.000.000 1.099.000.000 983.184.350 0 809.933.480 0 0 0 0 

    6100   Phụ cấp lương 85.740.000 85.740.000 0 85.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6105 
Phụ cấp làn đêm; 

làm thêm giờ 
43.740.000 43.740.000 

  
43.740.000                 

      6107 

Phụ cấp nặng 

nhọc, độc hại 

nguy hiểm 

42.000.000 42.000.000 

  

42.000.000                 



    6200   Tiền thưởng 13.700.000 13.700.000 0 13.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6249 Thưởng khác 13.700.000 13.700.000   13.700.000                 

    6400   

Các khoản thanh 

toán khác cho cá 

nhân 

51.940.000 51.940.000 0 0 0 0 0 51.940.000 0 0 0 0 

      6449 Chi khác 51.940.000 51.940.000           51.940.000         

    6500   
Thanh toán dịch 

vụ công cộng 
61.383.384 61.383.384 16.461.760 1.533.000 15.469.334 19.715.810 0 8.203.480 0 0 0 0 

      6503 Tiền nhiên liệu 43.497.760 43.497.760 14.045.470 1.533.000   19.715.810   8.203.480         

      6505 

Tiền khoán 

phương tiện theo 

chế độ 

17.885.624 17.885.624 2.416.290   15.469.334               

    6550   Vật tư văn phòng 13.325.000 13.325.000 350.000 0 12.975.000 0 0 0 0 0 0 0 

      6551 Văn phòng phẩm 350.000 350.000 350.000                   

      6599 
Vật tư văn phòng 

khác 
12.975.000 12.975.000     12.975.000               

    6600   
Thông tin, tuyên 

truyền, liên lạc 
726.415.203 726.415.203 554.879.203 94.500.000 0 77.036.000 0 0 0 0 0 0 

      6603 
Cước phí bưu 

chính 
1.566.403 1.566.403 1.566.403                   

      6606 
Tuyên truyền, 

quảng cáo 
630.348.800 630.348.800 553.312.800     77.036.000             

      6608 

Phim ảnh, ấn 

phẩm truyền 

thông, sách, báo, 

tạp chí thư viện 

94.500.000 94.500.000   94.500.000                 

    6700   Công tác phí 1.052.253.000 1.052.253.000 33.490.000 141.000.000 303.150.000 236.100.000 0 338.513.000 0 0 0 0 

      6701 
Tiền vé máy bay, 

tàu, xe 
34.563.000 34.563.000     11.000.000     23.563.000         

      6702 
Phụ cấp công tác 

phí 
459.740.000 459.740.000 19.440.000 72.400.000 123.250.000 101.100.000   143.550.000         

      6703 
Tiền thuê phòng 

ngủ 
557.950.000 557.950.000 14.050.000 68.600.000 168.900.000 135.000.000   171.400.000         

    6750   
Chi phí thuê 

mướn 
188.600.000 188.600.000 0 2.000.000 34.900.000 89.200.000 0 62.500.000 0 0 0 0 

      6751 

Thuê mướn 

phương tiện vận 

chuyển 

150.500.000 150.500.000   2.000.000 16.000.000 89.200.000   43.300.000         

      6757 
Thuê lao động 

trong nước 
38.100.000 38.100.000     18.900.000     19.200.000         

    6900   

Sửa chữa, duy tu 

tài sản phục vụ 

công tác chuyên 

môn và các công 

trình cơ sở hạ 

tầng 

540.000.000 540.000.000 540.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



      6949 

Các tài sản và 

công trình hạ tầng 

cơ sở khác 

540.000.000 540.000.000 540.000.000                   

    6950   

Mua sắm tài sản 

phục vụ công tác 

chuyên môn 

820.795.000 820.795.000 394.365.000 0 426.430.000 0 0 0 0 0 0 0 

      6954 
Tài sản và thiết bị 

chuyên dùng 
394.365.000 394.365.000 394.365.000                   

      6999 
Tài sản và thiết bị 

khác 
426.430.000 426.430.000     426.430.000               

    7000   

Chi phí nghiệp 

vụ chuyên môn 

của từng ngành 

1.592.319.037 1.592.319.037 450.733.000 187.717.000 303.832.037 301.810.000 0 348.227.000 0 0 0 0 

      7001 
Chi mua hàng 

hóa, vật tư 
39.380.000 39.380.000 22.500.000   5.580.000 7.400.000   3.900.000         

      7004 

Đồng phục, trang 

phục, bảo hộ lao 

động 

              75.000.000         

      7012 

Chi phí hoạt động 

nghiệp vụ chuyên 

ngành 

114.373.000 114.373.000 114.373.000                   

      7049 Chi khác 1.363.566.037 1.363.566.037 313.860.000 187.717.000 298.252.037 294.410.000   269.327.000         

    7050   
Mua sắm tài sản 

vô hình 
175.991.250 175.991.250 175.991.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      7053 

Mua, bảo trì phần 

mềm công nghệ 

thông tin 

175.991.250 175.991.250 175.991.250                   

    7750   Chi khác 22.414.169 22.414.169 4.488.000 5.810.000 2.243.629 9.322.540 0 550.000 0 0 0 0 

      7756 
Chi các khoản phí 

và lệ phí 
10.008.000 10.008.000 4.238.000 5.570.000 100.000     100.000         

      7799 
Chi các khoản 

khác 
12.406.169 12.406.169 250.000 240.000 2.143.629 9.322.540   450.000         

    7900   
Chi cho các sự 

kiện lớn 
286.000.000 286.000.000 0 36.000.000 0 250.000.000 0 0 0 0 0 0 

      7901 

Chi bầu cử Quốc 

hội, Hội đồng 

nhân dân các cấp 

theo nhiệm kỳ 

286.000.000 286.000.000   36.000.000   250.000.000             

220 221     Thể dục thể thao 899.392.000 899.392.000 0 0 0 0 899.392.000 0 0 0 0 0 

    6200   Tiền thuưởng 55.000.000 55.000.000 0 0 0 0 55.000.000 0         

      6202 Thưởng đột xuất 55.000.000 55.000.000         55.000.000           

    6400   

Các khoản thanh 

toán khác cho cá 

nhân 

57.030.000 57.030.000 0 0 0 0 57.030.000 0         

      6401 Tiền ăn 57.030.000 57.030.000         57.030.000           



    6500   
Thanh toán dịch 

vụ công cộng 
2.961.000 2.961.000 0 0 0 0 2.961.000 0         

      6503 Tiền nhiên liệu 2.961.000 2.961.000         2.961.000           

    6550   Vật tư văn phòng 18.910.000 18.910.000 0 0 0 0 18.910.000 0         

      6552 

Mua sắm công cụ, 

dụng cụ văn 

phòng 

15.450.000 15.450.000         15.450.000           

      6599 
Vật tư văn phòng 

khác 
3.460.000 3.460.000         3.460.000           

    6700   Công tác phí 138.650.000 138.650.000 0 0 0 0 138.650.000 0         

      6701 
Tiền vé máy bay, 

tàu, xe 
20.800.000 20.800.000         20.800.000           

      6702 
Phụ cấp công tác 

phi 
400.000 400.000         400.000           

      6703 
Tiền thuê phòng 

ngủ 
117.450.000 117.450.000         117.450.000           

    6750   
Chi phí thuê 

mướn 
14.100.000 14.100.000 0 0 0 0 14.100.000 0         

      6751 
Thuê phương tiện 

vận chuyển 
14.100.000 14.100.000         14.100.000           

    6900   

Sửa chữa, duy tu 

tài sản phục vụ 

công tác chuyên 

môn và các công 

trình cơ sở hạ 

tầng 

2.130.000 2.130.000 0 0 0 0 2.130.000 0         

      6921 
Đường điện, cấp 

thoát nước 
2.130.000 2.130.000         2.130.000           

    6950   

Mua sắm tài sản 

phục vụ công tác 

chuyên môn 

60.374.000 60.374.000 0 0 0 0 60.374.000 0         

      6955 
Tài sản và thiết bị 

văn phòng 
60.374.000 60.374.000         60.374.000           

    7000   

Chi nghiệp vụ 

chuyên môn của 

từng ngành 

542.722.000 542.722.000 0 0 0 0 542.722.000 0         

      7001 
Chi mua hàng 

hóa, vật tư 
83.100.000 83.100.000         83.100.000           

      7049 Chi khác 459.622.000 459.622.000         459.622.000           

    7750   Chi khác 7.515.000 7.515.000 0 0 0 0 7.515.000 0         

      7756 
Chi các khoản phí 

và lệ phí 
7.335.000 7.335.000         7.335.000           

      7799 
Chi các khoản 

khác 
180.000 180.000         180.000           



 340 341     
Quản lý nhà 

nước 
1.934.111.580 1.934.111.580 1.934.111.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    6500   
Thanh toán dịch 

vụ công cộng 
4.705.580 4.705.580 4.705.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6503 Tiền nhiên liệu 4.705.580 4.705.580 4.705.580                   

    6700   Công tác phí 39.670.000 39.670.000 39.670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6702 
Phụ cấp công tác 

phí 
20.670.000 20.670.000 20.670.000                   

      6703 
Tiền thuê phòng 

ngủ 
19.000.000 19.000.000 19.000.000                   

    6950   

Mua sắm tài sản 

phục vụ công tác 

chuyên môn 

1.261.624.000 1.261.624.000 1.261.624.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      6951 Ô tô dùng chung 1.201.250.000 1.201.250.000 1.201.250.000                   

      6955 
Tài sản và thiết bị 

văn phòng 
60.374.000 60.374.000 60.374.000                   

    7000   

Chi phí nghiệp 

vụ chuyên môn 

của từng ngành 

177.137.000 177.137.000 177.137.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      7049 Chi khác 177.137.000 177.137.000 177.137.000                   

    7050   
Mua sắm tài sản 

vô hình 
74.000.000 74.000.000 74.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      7053 

Mua, bảo trì phần 

mềm công nghệ 

thông tin 

74.000.000 74.000.000 74.000.000                   

    7750   Chi khác 8.975.000 8.975.000 8.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      7756 
Chi các khoản phí 

và lệ phí 
8.705.000 8.705.000 8.705.000                   

      7799 
Chi các khoản 

khác 
270.000 270.000 270.000                   

    7900   
Chi cho các sự 

kiện lớn 
368.000.000 368.000.000 368.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      7901 

Chi bầu cử Quốc 

hội, Hội đồng 

nhân dân các cấp 

theo nhiệm kỳ 

368.000.000 368.000.000 368.000.000                   

        Tổng cộng 30.850.861.628 30.831.411.628 10.452.833.793 2.139.500.000 2.659.000.000 3.795.316.355 8.031.528.000 3.753.233.480 0 0 0 19.450.000 

 

 


		2022-10-28T08:32:07+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-28T14:32:49+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Lê Ngọc Quang<quangln.svhttdl@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-10-28T14:36:55+0700


		2022-10-28T14:36:55+0700


		2022-10-28T14:36:55+0700




